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Nghi ệp ñoàn Vi ệt Nam 

Các nghiệp ñoàn công nhân Việt Nam hiện nay là 
những tổ chức quần chúng công nhân có một giá trị 
thật ñáng chú ý. Các quốc gia ở Đông Nam Á, và 
nhiều quốc gia trên thế giới, cùng ở vào một tình trạng 
kém mở mang và vô tổ chức như chúng ta, vẫn chưa 
có một tổ chức quần chúng công nhân như của chúng 
ta. Nhưng giá trị của các nghiệp ñoàn công nhân Việt 
Nam không phải chỉ ở sự hiện diện hiếm có ñó. 

Trong một xã hội vô tổ chức như xã hội của chúng ta 
hiện nay, các nghiệp ñoàn công nhân, tổ chức có qui 
củ và ăn rễ sâu vào quần chúng, là một cái vốn tổ chức quần chúng rất quý cho chúng ta. 
Các nghiệp ñoàn công nhân sẵn có, tự nó ñã là một cái vốn. Nhưng những kinh nghiệm lãnh 
ñạo, tổ chức, hoạt ñộng và ñiều khiển của các cán bộ, ñã nhiều năm hoạt ñộng, còn là một 
cái vốn rất hiếm có ñể phát triển các tổ chức quần chúng của chúng ta trong tương lai. 
Chúng ta ñã thấy, trong một ñoạn trên, các trở lực mà một quốc gia, kém mở mang như 
chúng ta, ñương nhiên gặp phải trong công cuộc tổ chức quần chúng, bởi vì dân chúng thiếu 
sáng kiến và kinh nghiệm về tổ chức quần chúng. Với cái vốn hiện tại của chúng ta, do các 
tổ chức công nhân cung cấp, các trở lực trên sẽ không còn khó vượt nữa. 

Sau hết, trong một xã hội thiếu tín hiệu tập hợp như xã hội chúng ta, các tổ chức nghiệp 
ñoàn là một tín hiệu tập hợp có nhiều khả năng qui tụ. 

Tuy nhiên, trong cộng ñồng quốc gia Việt Nam, cũng như trong tất cả các quốc gia chưa kỹ 
nghệ hóa, vai trò của nghiệp ñoàn, tuy rất quan trọng, nhưng không thể quan trọng như 
trong một quốc gia Tây phương ñã phát triển. 

Trước hết, tổng số công nhân xí nghiệp của chúng ta, ước lượng từ mười ñến mười lăm 
phần trăm dân số hoạt ñộng, vẫn là một tỷ lệ nhỏ ñối với tổng số dân số. Trong các quốc gia 
ñã phát triển, bách phân công nhân xí nghiệp rất cao, ñối với tổng số dân số hoạt ñộng. Ở 
Pháp 53 phần trăm, ở Anh 65 phần trăm, ở Mỹ chỉ có 12 phần trăm dân số sống về nông 
nghiệp. Vì vậy cho nên, hoạt ñộng của nghiệp ñoàn công nhân ñương nhiên giới hạn ở Việt 
Nam. 

Ngoài lý do số lượng, sở dĩ các tổ chức nghiệp ñoàn công nhân Tây phương ñã góp một 
phần quyết ñịnh vào sự xây dựng một hình thức mới cho xã hội Tây phương, là vì các 
nguyên nhân áp ñảo trạng thái thăng bằng của xã hội Tây phương, như chúng ta ñã thấy trên 
kia, xuất phát từ các xí nghiệp kỹ nghệ, trường hoạt ñộng của quần chúng công nhân. Trạng 
thái thăng bằng ñộng tiến của xã hội chúng ta ngày nay cũng có bị áp ñảo, nhưng bởi những 
nguyên nhân phát sinh từ một khu vực khác của nền kinh tế của chúng ta: khu vực nông 
nghiệp. Vả lại, khi Tây phương dùng nghiệp ñoàn ñể ứng phó với các xáo trộn xã hội, thì 
nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng, lúc bấy giờ, là sự bất lực của xã hội cũ trong công 
việc phân phối tài sản của quốc gia. Ngày nay, trong xã hội của chúng ta, nếu có một sự 
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phân phối không công bình khối tài sản quốc gia eo hẹp của chúng ta, thì sự kiện ñó cũng 
không làm sao quan trọng bằng sự kém mở mang của quốc gia. 

Vì vậy cho nên, trong hiện tình Việt Nam, các tổ chức nghiệp ñoàn công nhân chưa ñóng 
góp một phần quan trọng vào bộ máy quốc gia, như ở xã hội Tây phương. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta ñặt công cuộc phát triển, bằng cách Tây phương hóa, làm mục ñích 
trước và trên hết trong giai ñoạn này, thì sau khi phát triển, xã hội của chúng ta sẽ là một xã 
hội kỹ nghệ. Lúc bấy giờ, vai trò của các tổ chức nghiệp ñoàn công nhân sẽ trở thành quan 
trọng, như trong xã hội Tây phương hiện nay. Nhưng ngay trong thời gian phát triển, vai trò 
của các tổ chức nghiệp ñoàn công nhân cũng ñã là vô cùng quan trọng, vì nhiệm vụ biến ñổi 
người nông dân của thời tiết, thành người công nhân của một nền kinh tế sản xuất theo nhịp 
kỷ luật và thúc giục của máy móc. Trong công cuộc phát triển mà chúng ta chủ trương, 
nhiệm vụ này vô cùng quan trọng và các tổ chức nghiệp ñoàn công nhân phải phụ trách. 

Các tổ chức nghiệp ñoàn công nhân là một phát minh của Tây phương. Việc nhập cảng các 
tổ chức ấy vào xã hội chúng ta, cũng là một phần trong công cuộc Tây phương hóa mà 
chúng ta chủ trương: Tây phương hóa trong lĩnh vực tổ chức xã hội. Tuy nhiên, nếu chúng 
ta giữ nguyên bản chất của các tổ chức nghiệp ñoàn Tây phương thì chúng ta lại mắc vào cái 
bệnh Tây phương hóa hình thức, và ñương nhiên, hiệu lực của các tổ chức nghiệp ñoàn sẽ 
suy giảm. 

Vì các lý do trên ñây mà các tổ chức nghiệp ñoàn công nhân của chúng ta, mặc dầu không 
phủ nhận hoạt ñộng yêu sách, xem như là một hoạt ñộng có khả năng qui tụ, phải tập trung 
các nỗ lực vào hoạt ñộng giáo dục, huấn luyện và tổ chức. Chương trình giáo dục và huấn 
luyện gồm chương trình huấn luyện và giáo dục của tổ chức nghiệp ñoàn Tây phương, thêm 
vào một chương trình giáo dục và huấn luyện liên quan ñến sự biến ñổi người nông dân như 
ñã nói ở trên. 

Chương trình tổ chức phải ñược phát triển ñến cực ñộ và xem như một bộ phận của chương 
trình tổ chức quần chúng. 

Tổ chức quần chúng nông thôn 

Các tổ chức quần chúng quan trọng nhất của chúng ta về số lượng là các tổ chức quần chúng 
nông thôn. Theo số ước lượng, quần chúng nông thôn của chúng ta chiếm một bách phân từ 
70 ñến 80 phần trăm dân số. Cũng như các nước kém mở mang và có một nền kinh tế hoàn 
toàn nông nghiệp, vốn về nhân lực của chúng ta ở nông thôn. Vì vậy cho nên, vấn ñề tổ 
chức quần chúng ở nông thôn, thành hay bại, sẽ quyết ñịnh sự thành công hay sự thất bại 
của chúng ta, trong công cuộc phát triển dân tộc. 

Nhưng sự tổ chức quần chúng nông dân ñặt ra nhiều vấn ñề tiên quyết, mà sự tổ chức quần 
chúng công nhân không hề biết ñến. 

Sự tập trung các công nhân, trong khung cảnh tập thể của một xí nghiệp, ñương nhiên tạo ra 
những ñiều kiện thuận lợi chẳng những cho sự tổ chức các công nhân thành nghiệp ñoàn, 
mà lại còn cho sự nuôi dưỡng và phát triển hoạt ñộng của tổ chức khi ñã thành lập. Đối 
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tượng tranh ñấu chung tự nhiên có và dễ nhìn thấy: bảo vệ quyền lợi của công nhân ñối với 
ban quản trị xí nghiệp. 

Hình thức vật chất của ñời sống ở nông thôn, trong khung cảnh bao la của ñồng ruộng, 
ñương nhiên không có ñiều kiện trù mật. Công việc ñồng áng, tùy theo thời vụ, có lúc ñòi 
hỏi một công tác tập thể ñến cao ñộ. Nhưng ngoài những cơ hội ñó, tinh thần tập thể của 
nông dân không có, vì nếp sống cổ truyền của một nền kinh tế nông nghiệp là một sự qui 
phục không ñiều kiện các may rủi của thời tiết, thay vì một sự tranh ñấu tập thể ñể biến ñổi 
hoàn cảnh bên ngoài, như ñào kinh, xẻ cống, ñắp ñường và xây cầu. Mỗi người chỉ chăm lo 
cho thửa ruộng của mình cày cấy ñược nhiều huê lợi. 

Tinh thần tập thể của nông dân cũng không dễ khêu gợi bởi vì những lý do thuyết minh cho 
một sự tập hợp tranh ñấu chung, mặc dầu rất nhiều, nhưng không dễ nhìn thấy. 

Sự thiếu ñiều kiện trù mật của ñời sống nông thôn, ñương nhiên tạo ra nhiều trở lực vật chất 
cho các dự tính tổ chức những dây liên hệ cộng ñồng, ngoài những dây liên hệ gia ñình. 
Điều kiện trù mật cần thiết, không những cho giai ñoạn tổ chức, mà còn cần thiết hơn nữa, 
cho sự nuôi dưỡng và phát triển hoạt ñộng của tổ chức. Đường ñất càng xa giữa các nóc gia, 
sự tổ chức quần chúng nông dân càng ít hy vọng thành công. Vì vậy cho nên, ở những vùng 
mà ñiều kiện trù mật ở dưới một mức ñộ ấn ñịnh, sự tổ chức quần chúng nông dân muốn có 
kết quả, phải tùy thuộc một ñiều kiện tiên quyết: tổ chức ñời sống trù mật cho nhân dân. 

Hợp tác xã nông nghi ệp 

Khi các ñiều kiện tiên quyết ñã ñược thỏa mãn, vấn ñề cần ñặt ra là hình thức của tổ chức áp 
dụng cho quần chúng nông thôn. Ngoài những tác dụng mà chúng ta mong mỏi ở các tổ 
chức quần chúng nông dân, trong khuôn khổ một chương trình phát triển của quốc gia, mục 
ñích trực tiếp của các tổ chức này là bảo vệ quyền lợi kinh tế của người nông dân. Nhưng 
ñối tượng tranh ñấu không dễ nhìn thấy như ñối với một nghiệp ñoàn công nhân. Trong 
trường hợp người nông dân, phải ñặt vấn ñề bảo vệ quyền lợi một cách rộng rãi và thiết 
thực, bảo vệ ñối với thiên nhiên, ñối với thị trường nông phẩm. Nhiệm vụ của tổ chức là huy 
ñộng nông dân thực hiện nhiều công tác có lợi cho toàn thể các phần tử, ñào kinh, ñắp 
ñường, xây cầu và xẻ cống. Đối với thị trường nông phẩm, một sự bảo vệ hiệu quả chỉ có 
thể thực hiện ñược bằng những biện pháp kinh tế, trừ nạn cho vay nặng lãi, tích trữ nông 
phẩm và tiêu thụ ñúng lúc. 

Vì những ñiều kiện về mục ñích và nhiệm vụ trên ñây, hình thức của tổ chức quần chúng 
nông dân phải là hình thức của một hợp tác xã nông nghiệp sơ ñẳng và ña nhiệm. 

Sơ ñẳng vừa có nghĩa là ñơn vị hợp tác xã nhỏ nhất, vừa có nghĩa là cơ cấu của tổ chức ñã 
ñược giản dị hóa ñến mức tối ña, ñể chấp nhận một sự ñiều khiển của chính những ñoàn 
viên nông dân. 

Hệ thống tổ chức, ñương nhiên là một hệ thống ñịa dư.  
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Trách nhi ệm tổ chức 

Chúng ta ñã thấy rằng, trong một chế ñộ Dân Chủ pháp trị, trách nhiệm tổ chức, ñiều khiển 
và quản trị của các tổ chức quần chúng phải thuộc về sáng kiến tư nhân. Và chúng ta cũng 
ñã thấy rằng, nếu nguyên tắc trên không ñược tôn trọng, thì hậu quả sẽ là sự thất bại trong 
công cuộc tổ chức quần chúng. 

Tuy nhiên, trong một quốc gia kém mở mang như quốc gia Việt Nam, ý thức cộng ñồng còn 
thấp kém và kinh nghiệm kỹ thuật tổ chức, ñiều khiển và quản trị cũng không dồi dào. 
Trong trường hợp ñó, chính quyền có nhiệm vụ hướng dẫn sự tổ chức và nhiệm vụ hướng 
dẫn sự ñào tạo các cán bộ ñiều khiển và quản trị. Tuy nhiên, sự phân biệt cần phải ñược 
minh ñịnh giữa nhiệm vụ hướng dẫn và nhiệm vụ trực tiếp phụ trách của chính quyền như 
trong một chế ñộ ñộc tài Đảng trị, nếu chính quyền muốn bảo ñảm sự thành công trong công 
cuộc tổ chức quần chúng. 

Trong phạm vi các tổ chức quần chúng công nhân, Việt Nam ñã có một cái vốn ñáng kể, các 
nghiệp ñoàn ñã có và với cái khối kinh nghiệm sẵn có, sự phát triển trong tương lai cũng 
ñược bảo ñảm. 

Các tổ chức quần chúng nông dân của chúng ta rất là phôi thai. Nhưng cái vốn của chúng ta 
trong khu vực tổ chức quần chúng công nhân có thể sử dụng ñược một cách hữu hiệu trong 
khu vực tổ chức quần chúng nông dân. Các kinh nghiệm lãnh ñạo, tổ chức, ñiều khiển và 
quản trị của hệ thống nghiệp ñoàn sẽ góp một phần quyết ñịnh vào công cuộc tổ chức quần 
chúng nông thôn. Vì vậy cho nên, trong trường hợp của chúng ta, trách nhiệm tổ chức quần 
chúng nông thôn là trách nhiệm của hệ thống tổ chức nghiệp ñoàn sẵn có. Nhưng ngoài lý 
do của cái vốn phương tiện kể trên, còn có lý do của sự liên hệ mật thiết giữa hai loại tổ 
chức quần chúng, ñối với công cuộc biến ñổi người nông dân thành công nhân trong khuôn 
khổ công cuộc phát triển toàn diện của dân tộc. 

Lĩnh vực kinh t ế – quyền sở hữu 

Trong ñoạn dưới ñây, chúng ta sẽ phân tích một thái ñộ kinh tế thích nghi, một mặt với các 
sự kiện lịch sử mà chúng ta ñã trình bày trong các phần trên, một mặt với thái ñộ chính trị 
mà chúng ta ñã lựa chọn. 

Chúng ta sẽ không nêu lên và bênh vực một thuyết kinh tế nào hết. Và chúng ta cũng sẽ tự ý 
không phê bình và nhận xét về một thuyết kinh tế nào hết. Dưới ñây chúng ta chỉ nhận ñịnh 
xem hoàn cảnh lịch sử của chúng ta trong giai ñoạn này, những vấn ñề mà dân tộc chúng ta 
cần phải giải quyết và thái ñộ chính trị mà chúng ta ñã lựa chọn, ñòi hỏi những ñiều kiện gì 
trong lĩnh vực kinh tế. Nếu cần, việc xây dựng một hệ thống kinh tế, thỏa mãn các ñiều kiện 
trên, thuộc thẩm quyền của các nhà kinh tế học. 

Chúng ta cũng không nên quên rằng công cuộc Tây phương hóa, mà chúng ta phải thực 
hiện, bao trùm các lĩnh vực của ñời sống quốc gia. Và chúng ta cũng phải thực hiện công 
cuộc Tây phương hóa trong lĩnh vực kinh tế. Trong lĩnh vực này cũng như trong các lĩnh 
vực khác, chúng ta phải tuyệt ñối tránh một sự Tây phương hóa trên hình thức. Nghĩa là 
tránh việc nhập cảng nguyên bản một hệ thống kinh tế của Âu Mỹ, và nắn ép thực trạng của 
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hoàn cảnh Việt Nam phải ăn khuôn vào ñó, và tránh việc dùng những danh từ kinh tế của 
Tây phương ñể chỉ danh những hoạt ñộng kinh tế không có gì là Tây phương của chúng ta. 

Vấn ñề kinh tế phức tạp như tất cả các vấn ñề liên quan ñến ñời sống. Và môn kinh tế học, 
vì ñó, không thể mang danh là một môn khoa học chính xác, những ñịnh luật kinh tế cũng 
biến ñổi thiên hình vạn trạng như những thăng bằng hóa học trong cơ thể của con người, hay 
những ñịnh luật về vị trí của các ñiện tử trong nguyên tử. Tuy nhiên, nếu các nhà kinh tế học 
không tìm ñược những ñịnh luật bất biến ấn ñịnh nguyên nhân và hậu quả của các sự kiện 
kinh tế, như một nhà khoa học chính xác, thì họ cũng có thể, sau khi phân tích các sự kiện 
của một trường hợp kinh tế, nhìn thấy và ñoán trước hướng ñi và chiều biến chuyển trong 
tương lai của trường hợp ñó. 

Như thế, trong công việc Tây phương hóa của chúng ta, trong lĩnh vực kinh tế, chúng ta, 
trước hết, cần tìm hiểu những nguyên tắc ngự trị các hệ thống kinh tế của Tây phương. Sau 
ñó, tìm hiểu những ñiều kiện mà hoàn cảnh lịch sử của chúng ta ñòi hỏi, trong lĩnh vực kinh 
tế, và sau cùng xây dựng một hệ thống kinh tế vừa tôn trọng các nguyên tắc, vừa thỏa mãn 
các ñiều kiện ñịa phương của chúng ta. 

Trước hết, chúng ta chủ trương một thái ñộ chính trị, ñặt trên căn bản bảo vệ trạng thái 
thăng bằng ñộng tiến giữa quyền lợi của cá nhân và quyền lợi của tập thể. Thái ñộ kinh tế 
phải thích nghi với thái ñộ chính trị trên và làm hậu thuẫn cho nó. 

Trong tất cả các yếu tố, xác nhận quyền lợi cá nhân của các phần tử trong một tập thể, thì 
quyền sở hữu là bảo ñảm hữu hiệu và cụ thể nhất cho tự do cá nhân. Có quyền sở hữu, cá 
nhân mới tự bảo vệ ñược khi bị tập thể áp bức. Vì vậy mà, phủ nhận quyền sở hữu như dưới 
các chế ñộ ñộc tài Cộng Sản, có nghĩa là ñặt cá nhân hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của 
quốc gia một cách không bù ñắp và phá vỡ trạng thái thăng bằng ñộng tiến giữa quyền lợi cá 
nhân và quyền lợi cộng ñồng. Và cũng vì vậy mà, trong chủ trương kinh tế của chúng ta, 
quyền sở hữu phải ñược tuyệt ñối tôn trọng. 

Tuy nhiên, một mặt tình trạng vô tổ chức của xã hội chúng ta, một mặt chế ñộ ưu ñãi kẻ 
thống trị dưới thời kỳ Pháp thuộc, ñã tạo hoàn cảnh cho nhiều loại tư hữu trở nên to tát và ñe 
dọa quyền lợi tập thể. 

Điền ñịa 

Quyền sở hữu ñối với ñất, ruộng, trong xã hội vô tổ chức của chúng ta, dễ lâm vào nhiều 
trường hợp lạm dụng, bởi vì về thuế vụ cũng như về luật pháp, chúng ta không có những 
biện pháp ñể giới hạn diện tích có thể là tư hữu của một cá nhân. Dưới chế ñộ quân chủ xưa, 
thỉnh thoảng có một cuộc phân chia ñất ruộng trở lại. Nhưng chẳng bao lâu, bởi vì thiếu các 
yếu tố giới hạn, qua các cuộc mua bán, lần lần ñất ruộng lại tập trung vào tay một thiểu số. 
Tình trạng ñâu lại hoàn ñó và sự tập trung trở thành một mối ñe dọa cho tập thể, bởi vì sự 
tập trung ñất ruộng vào tay một thiểu số làm mất trạng thái thăng bằng giữa quyền lợi cá 
nhân và quyền lợi của tập thể. Và trong trường hợp ñó, một cuộc phân chia mới trở thành 
khẩn thiết. 
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Hiện nay, sau thời kỳ Pháp thuộc, chúng ta ở vào một thời kỳ tập trung như vậy. Vì thế cho 
nên, một cuộc cải cách ñiền ñịa trở thành thiết yếu. Chẳng những thế, các luật về thuế vụ và 
về quyền sở hữu phải ñược chỉnh ñốn ñể ngăn ngừa một sự tập trung tái diễn. 

Các biện pháp về luật pháp và về thuế vụ giới hạn quyền sở hữu, ñể ñề phòng các loại tư 
hữu trở thành những ñe dọa cho quyền lợi tập thể, rất cần thiết trong giai ñoạn này, không 
phải chỉ ñể ngăn ngừa một sự trập trung ruộng ñất tái diễn. Vì ngoài tác dụng ấy ra, như 
chúng ta sẽ thấy dưới ñây, việc kỹ nghệ hóa, tự nó sẽ ñòi hỏi một cách còn khẩn yếu hơn 
nữa, những biện pháp giới hạn quyền tư hữu. 

Kỹ nghệ 

Kỹ nghệ hóa một xã hội có nghĩa là nhập cảng vào xã hội ñó những lực lượng sản xuất hùng 
mạnh, gấp muôn lần những lực lượng sản xuất của một nền kinh tế nông nghiệp. 

Vì vậy cho nên, sự chiếm hữu ñối với các lực lượng sản xuất to tát như vậy sẽ biến các sở 
hữu chủ thành những người nắm trong tay những lực lượng có thể ñe dọa quyền lợi của tập 
thể và an ninh của quốc gia, nhưng mà, không ñồng thời và một cách tương xứng, tăng gia 
trách nhiệm của những người này ñối với quốc gia. Sự tập trung các phương tiện sản xuất 
nông nghiệp trong tay của một thiểu số ñã là một yếu tố làm mất trạng thái thăng bằng giữa 
quyền lợi cá nhân và quyền lợi của tập thể. Sự tập trung những lực lượng sản xuất mạnh gấp 
muôn lần, là một nguy cơ cho tập thể. 

Cho nên trong xã một hội kỹ nghệ hóa, nghĩa là ñã sử dụng ñược những lực lượng sản xuất 
hùng mạnh, công việc giới hạn quyền tư hữu là một bảo ñảm cho sự tồn tại của tập thể. Giới 
hạn bằng cách quốc hữu hóa những kỹ nghệ trực tiếp liên quan ñến quốc phòng, và những 
kỹ nghệ thiết yếu cho ñời sống hằng ngày của ña số nhân dân, ví dụ, kỹ nghệ sản xuất dược 
phẩm. Sở hữu chủ các lực lượng sản xuất ñó phải là tập thể nghĩa là quốc gia, nghĩa là 
Chính Phủ. 

Sự giới hạn quyền sở hữu có thể thực hiện bằng những biện pháp thuế vụ, mục ñích ñể cho 
sự tập trung các phương tiện sản xuất trong tay một thiểu số, không thành một mối lợi cám 
dỗ. 

Tuy nhiên, quyền sở hữu phải ñược tuyệt ñối tôn trọng, bởi vì chỉ có quyền sở hữu là bảo 
ñảm hữu hiệu nhất cho sự tự do và quyền lợi cá nhân. Phủ nhận quyền sở hữu, như ở các 
quốc gia Cộng Sản, có nghĩa là hoàn toàn hy sinh cá nhân cho tập thể, hay nói một cách 
khác phá hủy trạng thái ñộng tiến trong xã hội. 

Đơn v ị kinh t ế 

Sự kỹ nghệ hóa một xã hội còn có thể làm mất trạng hái thăng bằng giữa quyền lợi cá nhân 
và quyền lợi tập thể, một cách khác nữa. 

Trong một xã hội nông nghiệp, các lực lượng sản xuất tương ñối không hùng hậu. Và vì 
vậy, ñơn vị hoạt ñộng kinh tế thông thường là gia ñình. Do ñó sự phân phối các lợi tức vật 
chất, qua một hệ thống tổ chức trên căn bản gia ñình, ñủ bảo ñảm cho sự công bình xã hội.  
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Nhưng ñối với một xã hội ñã kỹ nghệ hóa, sự kiện lại khác hẳn. Trước hết sự kỹ nghệ hóa 
xã hội có nghĩa là xã hội ñã chế ngự ñược những lực lượng sản xuất mà hiệu năng không thể 
lường ñược. Sức sản xuất của máy móc vô tận, nghĩa là miễn có ñủ nguyên liệu, thì máy 
móc có thể sản xuất nhiều như thế nào cũng ñược. Mức ñộ sản xuất có thể thỏa mãn nhu cầu 
của một làng, cũng như cho một tỉnh, hay cho khắp một xứ hay cho khắp thế giới. Cho nên 
ñơn vị hoạt ñộng kinh tế ñúng theo tầm mức ñó, không còn phải là một làng, một xứ, mà là 
tất cả một thế hệ trên thế giới. 

Dựa trên hiệu năng kinh tế này, chủ nghĩa Mác-xít mới chủ trương một quốc tế chính trị ñể 
phù hợp với những lực lượng sản xuất kỹ nghệ mà khoa học ñã phát minh. Tuy nhiên, thực 
tế lịch sử lại không ăn nhịp vào ñó, vì hai lý do. Trước hết, ñồng thời với sự phát minh các 
lực lượng sản xuất kỹ nghệ trong lĩnh vực kinh tế, Tây phương lại tìm lại ñược chủ nghĩa 
Dân Chủ. Ý thức dân chủ, khi bành trướng và ñánh ñổ các chế ñộ quân chủ, ñương nhiên 
tạo ra thực trạng quốc gia chủ quyền, ñể thay thế cho tín hiệu tập hợp ñã bị tiêu diệt: chế ñộ 
quân chủ. Ở ñây chúng ta không tự ý bàn ñến chế ñộ Dân Chủ và chế ñộ Quân Chủ. Sở dĩ 
chúng ta phải nhắc lại các sự kiện lịch sử trên, là vì, thực trạng quốc gia chủ quyền, ñương 
nhiên giới hạn ñơn vị hoạt ñộng kinh tế trong phạm vi một quốc gia. Và như thế thì trên lĩnh 
vực kinh tế, các lực lượng sản xuất kỹ nghệ và ý thức dân chủ ñã có những ảnh hưởng trái 
ngược nhau. 

Lý do thứ hai là các thành kiến về chủng tộc còn lâu mới tiêu mất trong tâm lý nhân loại. 
Chỉ ñến khi nào, toàn bộ nhân loại ñã tiến lên ñến một trình ñộ văn minh cao hơn trình ñộ 
hiện nay rất nhiều, thì những thành kiến về chủng tộc mới có thể không còn là những trở lực 
giới hạn ñơn vị hoạt ñộng kinh tế của những lực lượng sản xuất kỹ nghệ. 

Nhiều trăm thế hệ sẽ sinh và chết trước khi trình ñộ ñó sẽ ñến. 

Vì vậy cho nên, mục tiêu mà lý thuyết Cộng Sản tự ñặt ra cho mình, là tạo một chủ quyền 
chính trị quốc tế ăn khớp với khả năng sản xuất của kỹ nghệ, chỉ là một ảo mộng, trước thực 
tế lịch sử. 

Ngày nay, mặc dầu các tư bản quốc tế tìm bằng ñủ mọi cách ñả phá các bức tường quốc gia 
chủ quyền, ñể thỏa mãn nhu cầu tạo ra một ñơn vị hoạt ñộng kinh tế, gồm cả nhân loại và 
thích nghi với các lực lượng sản xuất kỹ nghệ, các bức tường quốc gia chủ quyền vẫn ñứng 
vững. Cuối cùng thì lại chính các ñơn vị hoạt ñộng kinh tế phải tùy thuộc biên giới của một 
quốc gia. Biên giới càng rộng, ñơn vị hoạt ñộng kinh tế càng lớn và do ñó càng mạnh. Biên 
giới càng nhỏ hẹp, hoạt ñộng kinh tế càng nhỏ và càng yếu. Đó là lý do vì sao các quốc gia. 
Tây Âu ñang nỗ lực tạo những thị trường hoạt ñộng kinh tế chung, cho tất cả các quốc gia 
trong vùng. 

Để thực hiện một ñơn vị hoạt ñộng kinh tế rộng lớn, nhiều quốc gia tự ý hợp thành những 
liên bang. Điều này liên quan ñến chúng ta rất nhiều. Sau này chúng ta sẽ trở lại một cách tỉ 
mỉ hơn. 

Trong thực tể, nếu vì hai lý do trên mà ñơn vị hoạt ñộng kinh tế phải giới hạn trong phạm vi 
nhỏ hẹp của một quốc gia, thì sự phân phối các lợi tức vật chất cho các phần tử trong quốc 
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gia, theo hệ thống tổ chức trên căn bản gia ñình, không còn ñủ bảo ñảm cho sự công bình xã 
hội nữa.  

Bởi vì ñơn vị hoạt ñộng kinh tế, mặc dù bị giới hạn trong phạm vi quốc gia, vẫn vượt ra 
khỏi phạm vi gia ñình, ñơn vị hoạt ñộng kinh tế xưa. Cho nên ñể bảo ñảm sự công bình xã 
hội, chính quốc gia, nghĩa là chính phủ phải ñảm ñương công việc phân phối lợi tức vật 
chất. Như thế có nghĩa là, trong thực tế, chính phủ phải quốc hữu hóa nhiều ngành kỹ nghệ 
và kiểm soát nhiều ngành khác. Đồng thời, nhiều sắc thuế sẽ ñược ñặt ra, ñể bảo ñảm sự 
phân phối tài sản của quốc gia, trên nguyên tắc công bình xã hội. 

Đã như thế thì, các ñoạn trên ñây ñã nêu lên hai sự kiện chính: 

1. Quyền sở hữu phải ñược tuyệt ñối tôn trọng ñể bảo ñảm quyền lợi và tự do của cá nhân. 

2. Quyền sở hữu phải ñược giới hạn bằng những biện pháp luật pháp và thuế vụ ñể bảo ñảm 
công bằng xã hội và quyền lợi của tập thể. 

Kinh t ế ch ỉ huy 

Công cuộc kỹ nghệ hóa, như ñoạn trên ñây vừa chỉ rõ, tự nó mang ñến hai hậu quả. Trước 
hết là sự kiểm soát của tập thể ñối với các lực lượng sản xuất to tát và hùng hậu, bảo vệ 
trạng thái thăng bằng giữa quyền lợi của tập thể và quyền lợi của cá nhân. Các kỹ nghệ quốc 
phòng, các kỹ nghệ có lợi ích công cộng phải ñặt dưới sự trực tiếp chỉ huy của chính phủ. 

Hậu quả thứ hai là hệ thống phân phối tự nhiên của xã hội, dựa trên căn bản tổ chức gia 
ñình, không còn ñủ bảo ñảm công bình xã hội nữa. Sự phân phối phải do tập thể ñảm nhiệm, 
và qua trung gian các cơ quan an ninh xã hội, các lợi tức quốc gia ñược phân chia, một cách 
ñồng ñều hơn, cho mọi phần tử của tập thể. Riêng hai sự kiện trên cũng ñủ ñể chứng minh 
rằng một nền kinh tế kỹ nghệ ñúng nghĩa phải ñược hướng dẫn, phải ñược chỉ huy.  

Đối với một quốc gia ñang tìm phát triển, nền kinh tế lại còn cần phải ñược chỉ huy hơn nữa, 
vì những lý do dưới ñây.  

Công cuộc kỹ nghệ hóa là một phần chính yếu trong công cuộc phát triển kinh tế. Công 
cuộc phát triển kinh tế chính nó là một phần trong công cuộc phát triển dân tộc bằng cách 
Tây phương hóa. 

Công cuộc phát triển dân tộc như chúng ta ñã biết là một sự nghiệp vĩ ñại chỉ có thể thực 
hiện ñược với sự tham gia của toàn dân, theo một chương trình phân minh bao trùm các lĩnh 
vực của ñời sống quốc gia và gồm nhiều giai ñoạn tiến triển. Thực hiện một chương trình 
như vậy có nghĩa là phải chấp thuận một sự lãnh ñạo có ñường hướng và một sự chỉ huy 
chặt chẽ. 

Trong lĩnh vực kinh tế, sự khai triển phải thực hiện bằng cách biến ñổi nền kinh tế nông 
nghiệp hiện tại thành một nền kinh tế kỹ nghệ. Muốn như vậy ñiều kiện cốt yếu là phải trang 
bị những phương tiện sản xuất kỹ nghệ cho quốc gia, nghĩa là những máy móc sản xuất và 
những nguồn năng lực ñể làm chạy các máy móc nói trên. 

Để mua các máy móc, một phần số vốn xuất ra do viện trợ của các nước. Nhưng phần lớn số 
vốn phải do chính các quốc gia muốn khai triển kinh tế xuất ra. Và số vốn này, như chúng ta 
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ñã thấy, truất ở lợi tức hằng năm của quốc gia, nghĩa là mỗi phần tử trong tập thể phải truất 
ra một bách phân, trong số tiền mình làm ra ñược hằng năm, ñể bỏ vào quỹ kỹ nghệ hóa, 
thay vì mang ñi tiêu thụ. 

Hơn nữa, trong tình trạng hiện hữu, các quốc gia có một nền kinh tế nông nghiệp, như 
chúng ta, ñã có một lợi tức quốc gia rất thấp vì các lực lượng sản xuất nông nghiệp của các 
quốc gia ñó rất yếu. Lợi tức kém, mức sống thấp, nay lại phải truất ra một bách phân trong 
quỹ tiêu thụ ñể bỏ vào quỹ kỹ nghệ hóa. Như thế, sự ñóng góp vào quỹ kỹ nghệ hóa chỉ có 
thể thực hiện bằng cách mỗi người phải nỗ lực làm việc nhiều hơn ñể cho mức sản xuất cao 
hơn và lợi tức của quốc gia gia tăng, mà mức sống của toàn dân không vì ñó mà sụt dưới 
một mức ñộ có thể chấp nhận ñược. 

Một công cuộc nỗ lực sản xuất kinh tế như vậy cố nhiên là phải thực hiện theo một chương 
trình, nghĩa là phải có sự chỉ huy. 

Sau hết, trong một công cuộc kỹ nghệ hóa, các lĩnh vực kỹ nghệ không thể ñồng phát triển 
cùng một lúc và với một cường ñộ ngang hàng nhau. Trước hết, phương tiện không ñủ, ñể 
có thể thực hiện công cuộc kỹ nghệ hóa trong tất cả các lĩnh vực, cùng một lúc. Đã như vậy 
thì, một thứ tự ưu tiên cần phải ñược ñặt ra dựa trên những nhu cầu của tập thể. 

Và chúng ta ñã thấy rằng những nhu cầu của tập thể do hoàn cảnh lịch sử, vị trí ñịa dư và 
ñịa vị quốc tế của quốc gia chi phối. Nói một cách khác, thứ tự ưu tiên trong các lĩnh vực kỹ 
nghệ phải ñược nghiên cứu tỉ mỉ và sau ñó tôn trọng một cách trung thành. Như vậy thì công 
cuộc kỹ nghệ hóa phải ñược thực hiện theo một chương trình cố ñịnh rõ ràng, và như vậy là 
phải có sự chỉ huy. 

Các trường hợp ñã ñược phân tích trên ñây ñều chứng minh rằng nền kinh tế của quốc gia, 
ñang tìm phát triển, phải là một nền kinh tế chỉ huy. 

Điều mà chúng ta cần ñặc biệt chú ý, là chúng ta ñã ñi ñến kết luận trên ñây, không phải sau 
khi ñã phân tích các thuyết kinh tế, ñã cân nhắc lợi và hại của mỗi thuyết, và cuối cùng ñã 
chọn một thuyết tối tân và hoàn toàn nhất. Chúng ta cũng không làm một tổng hợp các 
thuyết kinh tế ñể dung hòa các chủ trương và rút các tinh túy của nhiều thuyết ñể làm một 
toàn bộ. Chúng ta ñã không làm cái công việc lý thuyết ñó, và chúng ta ñã tự ý ñặt mình ra 
ngoài vòng một sự phân tích các thuyết kinh tế vì các công việc ấy, thuộc thẩm quyền các 
nhà kinh tế học. 

Chúng ta chỉ có phân tích các sự kiện thực tế của lịch sử ñang chi phối trường hợp của 
chúng ta. Và chính các sự kiện ñó ñã tạo ra cho chúng ta những ñiều kiện và những nhu cầu 
trong lĩnh vực kinh tế mà chúng ta cần phải thỏa mãn. 

Thái ñộ của chúng ta ở trong lĩnh vực này, cũng như là thái ñộ của chúng ta ñối với vấn ñề 
chính của dân tộc, trong tập sách này. Thái ñộ ñó có thể không thỏa mãn một lý thuyết, 
nhưng chắc chắn là thiết thực và sát với sự kiện cụ thể của lịch sử. 

Dưới ñây chúng ta trở lại một lần nữa về vấn ñề kinh tế chỉ huy. Sự chỉ huy ñã là một sự 
hiển nhiên, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng tính chất của sự chỉ huy và ấn ñịnh phân 
minh giữa giới hạn của sự chỉ huy, mà chúng ta chủ trương. 
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Tính ch ất và gi ới hạn của sự ch ỉ huy 

Trước hết, sự chỉ huy của chúng ta chủ trương trong lĩnh vực kinh tế, sẽ do thái ñộ chính trị 
của chúng ta ñịnh nghĩa và giới hạn. Trong lĩnh vực chính trị, chúng ta ñã chứng minh vì 
sao trong hoàn cảnh lịch sử và vị trí ñịa dư của chúng ta, một chủ trương ñộc tài không thể 
áp dụng ñược, và chỉ mang ñến những kết quả thảm hại cho dân tộc. 

Vì thái ñộ chính trị ñó mà sự chỉ huy của chúng ta chủ trương trong lĩnh vực kinh tế, cũng 
như sự hướng dẫn của chúng ta, trong lĩnh vực tổ chức quần chúng, không thể ñi ñến mức 
ñộ hoàn toàn cưỡng bách ñược. Vì thái ñộ chính trị của chúng ta, nên chúng ta không làm 
sao sử dụng ñược những biện pháp ñộc tài ñể khắc phục cho kỳ ñược, sự tham gia thật sự 
nhưng cưỡng bách của nhân dân vào các công cuộc của quốc gia. Đã không khắc phục ñược 
sự tham gia của nhân dân bằng những phương pháp hoàn toàn cưỡng bách, thì chúng ta phải 
khắc phục sự tự ý tham gia của nhân dân. Cũng như trong lĩnh vực tổ chức quần chúng, nếu 
quần chúng không tham gia thì các tổ chức quần chúng không còn lý do tồn tại nữa. Trong 
lĩnh vực kinh tế, nếu không có sự tham gia của nhân dân, bằng sáng kiến, bằng tư bản và 
bằng kỹ thuật kinh doanh thì kinh tế không phát triển ñược. 

Nhận xét trên ñây ấn ñịnh rõ ràng giới hạn của sự chỉ huy mà chúng ta chủ trương. Sự chỉ 
huy kinh tế của chúng ta sẽ ở trong giới hạn lập các kế hoạch phát triển kinh tế, phân loại 
các khu vực cần ñược quốc hữu hóa, tạo hoàn cảnh thuận lợi, trang bị phương tiện và kiểm 
soát. Công việc ñiều khiển và khuếch trương các doanh nghiệp trong các lĩnh vực không 
quốc hữu hóa, phải ñược giao hoàn toàn cho sáng kiến, kỹ thuật và tư bản của tư nhân. 

Sự chỉ huy của chúng ta chủ trương trong lĩnh vực kinh tế, không thể vượt ra ngoài giới hạn 
ấn ñịnh trên ñây ñược. 

Bởi vì, nếu chúng ta vượt ra ngoài phạm vi ñó, chúng ta sẽ không có sự tham gia của nhân 
dân, trong các công cuộc dự tính của quốc gia, trong lĩnh vực kinh tế, ngoại trừ một sự tham 
gia cưỡng bách. Nhưng thái ñộ chính trị mà chúng ta ñã lựa chọn, không cho phép chúng ta 
sử dụng những biện pháp khả dĩ ñể khắc phục ñược một sự tham gia cưỡng bách như vậy. 

Tóm lại, trong lĩnh vực kinh tế, các chương trình phát triển phải ñược ñặt dưới sự chỉ huy 
của chính phủ, ngoài những khu vực sẽ do chính phủ trực tiếp phụ trách. Tính cách cần thiết 
của sự chỉ huy do các yếu tố dưới ñây tạo ra: 

1. Phòng ngừa một sự tập trung trong tay một thiểu số, những phương tiện sản xuất to tát có 
thể trở thành một mối ñe dọa cho tập thể. 

2. Bảo ñảm một sự phân phối lợi tức quốc gia một cách công bình giữa các phần tử trong tập 
thể. 

3. Bảo ñảm một sự gây vốn cho quỹ kỹ nghệ hóa quốc gia. 

4. Bảo ñảm một công cuộc kỹ nghệ hóa ñúng nhu cầu của tập thể. 

Nhưng sự chỉ huy phải ñược giới hạn trong phạm vi ấn ñịnh bởi thái ñộ chính trị của chúng 
ta. Và vì thái ñộ này mà chúng ta không thể sử dụng ñược nhiều biện pháp khả dĩ khắc phục 
ñược sự tham gia cưỡng bách của nhân dân vào các công cuộc dự tính của tập thể... 
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Trên ñây nhiều lần chúng ta ñã ñề cập ñến những khu vực, trong ñó các công cuộc phát triển 
kinh tế phải ñược quốc hữu hóa. 

Lý do chính yếu của sự quốc hữu hóa một ngành kỹ nghệ là ñề phòng sự kiện những 
phương tiện sản xuất của ngành kỹ nghệ ñó, tập trung trong tay một thiểu số, biến thành một 
mối ñe dọa cho tập thể. 

Hiểu một cách hẹp thì tất cả các kỹ nghệ quốc phòng, hay trực tiếp liên hệ ñến quốc phòng, 
phải là những kỹ nghệ ñược ñặt dưới quyền ñiều khiển trực tiếp của quốc gia. 

Trong các loại thứ nhất, có những xí nghiệp về năng lực, những xí nghiệp kỹ nghệ nặng, 
những xí nghiệp về nguyên tử và những xí nghiệp về ñiện tử, ngoại trừ những máy ñiện tử 
thông dụng. Các xí nghiệp chuyên chở ñại quy mô thuộc vào loại thứ hai. Tuy nhiên, tính 
cách liên hệ ñến quốc phòng thiết yếu nhiều hay ít, biến ñổi tùy theo tình hình chính trị. Đối 
với các loại thứ nhất, chính phủ có nhiệm vụ trực tiếp ñiều khiển thường xuyên và liên tục. 
Đối với các loại thứ hai, sự trực tiếp ñiều khiển chỉ là giai ñoạn. 

Hiểu một cách rộng, sự ñe dọa ñối với tập thể chẳng cứ trong phạm vi quân sự, quốc phòng 
mới có. Khi nào có sự tập trung trong tay một thiểu số những phương tiện sản xuất liên quan 
ñến ñời sống của nhiều người, thì có một trường hợp ñe dọa cho tập thể. Vì vậy cho nên, 
việc quốc hữu hóa phải lan rộng ñến các khu vực kỹ nghệ cung cấp cho những nhu cầu 
thông thường những thiết yếu cho ña số. Ví dụ, các xí nghiệp sản xuất dược phẩm và các xí 
nghiệp sản xuất vải sợi. Tuy nhiên trong những trường hợp này, sự quốc hữu hóa không cố 
ñịnh và thường xuyên. Nguyên tắc cần phải ñược tôn trọng là sự thăng bằng giữa quyền lợi 
cá nhân và quyền lợi tập thể lúc nào cũng phải ñược giữ vững. Nhưng lúc nào những nhu 
cầu sơ ñẳng của ña số chưa ñược thỏa mãn, thì kỹ nghệ liên hệ phải ñược ñặt dưới sự trực 
tiếp ñiều khiển của chính quyền. Trái lại, lúc nào vì mức sản xuất ñã ñủ dồi dào ñể bảo ñảm 
cho nhu cầu của tập thể, những kỹ nghệ liên hệ có thể bằng nhiều hình thức tài chính, trả về 
cho phạm vi tư nhân. 

Một thái ñộ kinh tế như thái ñộ chúng ta chủ trương trên ñây, phức tạp và khó thực hiện hơn 
là thái ñộ một chiều: hoặc hoàn toàn giao cho sáng kiến tư nhân hay hoàn toàn quốc hữu 
hóa. Thái ñộ chúng ta chủ trương, không phải là một thái ñộ dung hòa giữa hai thái ñộ cực 
ñoan, mà là một trạng thái thăng bằng ñộng tiến giữa hai yếu tố ñối chọi: Quyền lợi cá nhân 
và quyền lợi của tập thể. Một thái ñộ dung hòa là một thái ñộ tỉnh, nhu nhược và không 
chính xác; giữ vững một trạng thái thăng bằng ñộng tiến là một cố gắng không ngừng, ñể 
tìm cho ñúng vị trí thăng bằng lúc nào cũng xê dịch và lúc nào cũng thay ñổi. 

Và chính vì thế mà thái ñộ kinh tế của chúng ta phức tạp. 

Nhưng cũng chính vì thế mà thực hiện ñược sự thăng bằng ñộng tiến là tìm ñược lối sống. 

Khối kinh t ế 

Trong một xã hội, sống trên một nền kinh tế nông nghiệp, ñơn vị hoạt ñộng kinh tế ñương 
nhiên là gia ñình. 
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Trong một xã hội sống trên một nền kinh tế kỹ nghệ, ñơn vị hoạt ñộng kinh tế vô ñịnh. 
Những lực lượng sản xuất kỹ nghệ hùng hậu cho ñến ñỗi nhu cầu của khắp nhân loại có thể 
thỏa mãn ñược. Như vậy thì ñáng lý ra ñơn vị hoạt ñộng kinh tế của một xã hội ñã kỹ nghệ 
hóa là tất cả nhân loại. 

Nhưng, như chúng ta ñã biết, ñồng thời với sự bành trướng của các lực lượng sản xuất kỹ 
nghệ, ý thức chủ quyền quốc gia, xây dựng trên tinh thần dân tộc, cũng trưởng thành một 
cách mạnh mẽ không kém. Xu hướng của các lực lượng sản xuất kỹ nghệ là bỏ hết các ranh 
giới ñịa phương ñể tạo ra một ñơn vị hoạt ñộng kinh tế bao trùm hết nhân loại. Ngược lại xu 
hướng của ý thức chủ quyền quốc gia là ñặt những ranh giới bất khả xâm phạm phân chia 
nhân loại thành những khối người cùng ngôn ngữ, một di sản tinh thần và một quyền lợi. 
Đối với nhân loại ngày nay, ý thức chủ quyền quốc gia là một lực lượng tinh thần mà khả 
năng không kém lực lượng sản xuất kỹ nghệ, trên phương diện vật chất. Hai lực lượng ñó 
hoạt ñộng theo những chiều hướng trái ngược với nhau. 

Cho ñến ngày nay, xét theo các sự kiện lịch sử, thì lực lượng tinh thần của ý thức chủ quyền 
quốc gia vẫn thắng thế. 

Vì vậy cho nên, trên khắp thế giới, các ñơn vị hoạt ñộng kinh tế phải uốn mình theo các ranh 
giới lãnh thổ quốc gia. Như thế nếu ranh giới các quốc gia càng rộng, thì tầm hoạt ñộng kinh 
tế càng thích nghi với bản chất các lực lượng sản xuất kỹ nghệ. Ngược lại nếu ranh giới các 
quốc gia càng hẹp thì tầm hoạt ñộng càng ñi ngược với bản chất và các lực lượng sản xuất 
càng mất hiệu lực. 

Vì lý do trên ñây mà ngày nay chúng ta mục ñích hai việc. Trước hết các khối kinh tế hùng 
mạnh là các quốc gia kiểm soát một lãnh thổ rộng lớn và một dân số trù mật, và ñương 
nhiên có một ñơn vị hoạt ñộng kinh tế vừa tầm cho các lực lượng sản xuất kỹ nghệ. Các ñế 
quốc sau khi trả ñộc lập cho các dân tộc bị trị, ñương nhiên phải thu hẹp phạm vi vùng kiểm 
soát chính trị của mình. Nhưng ñồng thời, các ñế quốc cũ tìm ñủ mọi cách ñể duy trì một 
phạm vi hoạt ñộng kinh tế rộng lớn, dưới hình thức những Liên Hiệp, hoặc những chương 
trình viện trợ hỗ tương.  

Một mặt khác, các quốc gia có lãnh thổ nhỏ và dân số ít cũng tìm cách liên kết với nhau, 
dưới những hình thức cộng ñồng, ñể có thể tạo ra một ñơn vị hoạt ñộng kinh tế rộng lớn 
chung, thích hợp với bản chất các lực lượng sản xuất kỹ nghệ, ñồng thời vẫn tôn trọng ý 
thức chủ quyền quốc gia mà lịch sử ñã thừa nhận. 

Giải pháp sau này là giải pháp mà các quốc gia nhỏ và yếu như chúng ta hiện nay, cần phải 
áp dụng. Những thành kiến về chủng tộc, sự bất ñồng ngôn ngữ, những di sản tinh thần 
chung, sẽ còn duy trì ý thức chủ quyền quốc gia trong nhiều giai ñoạn lịch sử. Và sự hợp 
nhất về chính trị, của dân tộc ở chung trong một vùng hoạt ñộng kinh tế, sẽ còn phải trải qua 
rất nhiều thế hệ mới có thể thực hiện ñược. 

Ngược lại, một sự hợp tác về kinh tế với hình thức một Liên bang hay một cộng ñồng, trong 
ñó chủ quyền của mỗi quốc gia vẫn ñược tôn trọng, trong phạm vi chính trị, là ñiều kiện 
thiết yếu ñể tạo những ñơn vị hoạt ñộng kinh tế có thể ñứng vững ñược. 
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Sự liên kết các quốc gia, thành một vùng kinh tế thịnh vượng chung là một việc không thể 
phủ nhận. Nhưng chúng ta không nên quên rằng, lý do thiết yếu nhất ñể bênh vực sự liên kết 
nói ñây là ñể tạo ra một ñơn vị hoạt ñộng kinh tế thích nghi với các lực lượng sản xuất kỹ 
nghệ. Như vậy thì, sự liên kết chỉ cần thiết khi nào các lực lượng sản xuất kỹ nghệ ñã hoạt 
ñộng. Nếu liên kết ñược ñể thành lập và thực hiện một chương trình sản xuất kỹ nghệ 
chung, thì lại còn quý hơn nữa. Nhưng với tinh thần dân tộc rất cao và ý thức chủ quyền 
quốc gia rất dễ ñụng chạm của các nước mới thâu hồi ñộc lập, việc liên kết trước khi các lực 
lượng sản xuất hoạt ñộng cụ thể, khó mà thực hiện ñược. Do ñó, vấn ñề kỹ nghệ hóa riêng 
cho từng quốc gia, vẫn là vấn ñề tiên quyết cho mọi sự liên kết thành khối kinh tế thịnh 
vượng chung cho các quốc gia ở cùng một vùng. Nhưng sự liên kết là một yếu tố quyết ñịnh 
cho công cuộc phát triển kinh tế, vừa cho chung tất cả vùng, vừa cho từng quốc gia một 
trong vùng. 

Lĩnh vực văn hóa 

Văn minh Tây phương và ñặc tính dân tộc  

Công cuộc Tây phương hóa có hướng dẫn của một cộng ñồng dân tộc bắt buộc phải trải qua 
hai giai ñoạn. Trong giai ñoạn thứ nhất, các nỗ lực ñều hướng vào sự hấp thụ các kỹ thuật 
Tây phương. Giai ñoạn thứ hai bắt ñầu, khi nào cộng ñồng ñã chế ngự ñược các kỹ thuật ñã 
hấp thụ và dùng nó làm những dụng cụ sáng tạo. Lúc bấy giờ, các ñặc tính dân tộc sẽ xuất 
hiện trong các sáng tạo. 

Trong giai ñoạn thứ nhất, không có sự tranh giành ảnh hưởng và sự xung ñột giữa ñặc tính 
dân tộc và ñặc tính văn minh Tây phương, bởi hai lẽ: 

Nếu ñã nhất quyết Tây phương hóa, thì như chúng ta ñã biết, ñiều cần thiết là phải sẵn sàng 
hấp thụ tất cả, một cách không ñắn ño, dù những ñiều thu thập không thích hợp với dân tộc. 
Một thái ñộ rõ ràng như vậy, tự nó ñã bao hàm ý chí không chống lại những ñiểm không 
hợp với dân tộc tính. 

Chỉ trong những công cuộc Tây phương hóa không ñược hướng dẫn, sự xung ñột nói trên 
mới gay go và làm trở ngại công cuộc Tây phương hóa. Trái lại, trong một công cuộc Tây 
phương hóa có hướng dẫn, người chủ trương công cuộc ñó, khi thấy sự xung ñột vừa manh 
nha, ñã phải tìm cách làm chấm dứt ngay. 

 

Trái lại, trong giai ñoạn thứ hai, dân tộc tính hết bị kìm hãm trong sự ràng buộc của nhu cầu 
hấp thụ, ñương nhiên xuất hiện mạnh mẽ trong các sáng tạo. Nhưng các sáng tạo sẽ ñược 
thực hiện với những dụng cụ của Tây phương, ñã ñược chế ngự.  

Tinh thần dân tộc nằm trong sự sáng tạo.  

Tinh thần văn minh Tây phương nằm trong dụng cụ sáng tạo. 

Vì vậy cho nên, sự tranh giành ảnh hưởng, và do ñó sự xung ñột giữa hai tinh thần không 
làm sao tránh ñược. 
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Trong bất cứ lĩnh vục nào, chính trị, quân sự, kỹ thuật, kinh tế, xã hội hay văn hóa, một 
cộng ñồng dân tộc ñều có thể vượt qua giai ñoạn thứ nhất và ñạt ñến giai ñoạn thứ hai của 
công cuộc Tây phương hóa. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm rút ở các quốc gia ñã thâu thập ñược nhiều kết quả trong công cuộc 
Tây phương hóa, lại chứng tỏ rằng, chỉ trong lĩnh vực văn hóa mới thường xảy ra cuộc xung 
ñột nói trên giữa ñặc tính dân tộc và ñặc tính của văn minh Tây phương, nằm trong các dụng 
cụ sáng tạo, vẫn chiếm ưu thế. Nguyên nhân của sự kiện này là vì, chỉ trong lĩnh vực văn 
hóa, phần lớn các dân tộc ñang thực hiện công cuộc Tây phương hóa, mới có một di sản 
gồm nhiều sáng tạo mà giá trị không kém hay hơn, các sáng tạo cùng loại của Tây phương. 

Trong phần ñầu của quyển sách này ñã có dẫn một bằng chứng khác về sự xung ñột giữa 
ñặc tính dân tộc và ñặc tính văn minh Tây phương trong lĩnh vực văn hóa. Hiện nay trong 
lĩnh vực văn hóa, thế giới vẫn chia ra làm năm khu vực, như trước khi Tây phương chinh 
phục thế giới. Trong khi ñó, ví dụ trong lĩnh vực kỹ thuật hay kinh tế, thì Tây phương ñã ñặt 
bá quyền của họ. 

Vì những lý do vừa trình bày trên ñây, nên trong các phần liên quan ñến những lĩnh vực 
chính trị và kinh tế, chúng ta không có bàn ñến vấn ñề sáng tạo và vấn ñề xung ñột giữa dân 
tộc tính và ñặc tính văn minh Tây phương. 

Ngược lại, trong các ñoạn dưới ñây, liên quan ñến lĩnh vực văn hóa, hai vấn ñề trên sẽ 
chiếm một phần quan trọng.  

Cũng vì những lý do vừa trình bày trên, các ñoạn dưới ñây liên quan ñến lĩnh vực văn hóa, 
sẽ ñược chia làm hai phần. Phần thứ nhất gồm các vấn ñề văn hóa trong giai ñoạn hấp thụ. 
Phần thứ hai gồm các vấn ñề sáng tạo văn hóa. 

Mặc dù sẽ ñề cập ñến các khía cạnh của một tổ chức giáo dục, theo nghĩa thường dùng, các 
ñoạn dưới ñây hoàn toàn không phải là ñể phác họa một tổ chức giáo dục, công việc ñó 
thuộc thẩm quyền của các nhà mô phạm chuyên môn. 

Nhưng cũng như trong các phần liên quan ñến lĩnh vực chính trị và kinh tế, trong phần liên 
quan ñến lĩnh vực văn hóa dưới ñây sẽ phân tích các nhu cầu và ñiều kiện mà một tổ chức 
giáo dục cần phải thỏa mãn, trước thử thách Tây phương hóa của dân tộc. 

Phần hấp thụ 

Trước tiên, tác dụng của công cuộc Tây phương hóa là ñể chống lại sự xâm lăng của Tây 
phương. Nhưng lần hồi sự diễn tiến và tính cách phức tạp của công cuộc Tây phương hóa ñã 
biến mục tiêu sơ ñẳng của buổi ñầu thành một mục tiêu khác, sâu rộng và bao quát hơn: 
Phát triển toàn thể cộng ñồng dân tộc, trong mọi lĩnh vực của ñời sống, bằng cách hấp thụ 
và chế ngự các kỹ thuật Tây phương. 

Kỹ thuật Tây ph ương 

Kỹ thuật của Tây phương không phải như ña số thường hiểu là những cái máy móc tinh vi, 
nhỏ lớn hay khổng lồ, mà họ sáng tạo, biết sử dụng và khai thác hết và vừa ñúng khả năng. 
Tất cả các máy móc của Tây phương, từ cái bóng ñèn ñiện nhỏ bé cho ñến các chiến hạm 
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vượt trùng dương và các trung tâm kỹ nghệ khổng lồ mà cả thế giới ñều thán phục, ñều là 
những sản phẩm của kỹ thuật Tây phương. 

Kỹ thuật Tây phương là một lề lối, ñến với vấn ñề tìm hiểu vấn ñề, giải quyết vấn ñề và tổ 
chức vấn ñề, mà tinh thần chính xác của văn minh Tây phương ñã sáng tạo. Tây phương ñã 
dùng lề lối ñó, nghĩa là kỹ thuật ñó, ñể tìm hiểu và chế ngự các vấn ñề. Họ ñã dùng cái lợi 
khí sắc bén ñó ñể giải phẫu, chẳng những vũ trụ bao quanh chúng ta, mà cả vũ trụ tâm linh ở 
ngay trong người của chúng ta. Chớ không phải như nhiều người lầm tưởng, kỹ thuật của họ 
chỉ soi thấu ñược vũ trụ vật chất, và nếu muốn soi thấu vũ trụ tâm linh, phải kêu gọi ñến trực 
giác của Đông phương. 

Nói một cách khác, thường thường văn minh Tây phương ñược xem là duy vật và minh văn 
Đông phương là duy tâm. 

Không ñi sâu vào vấn ñề, và ñể tôn trọng lập trường không ñứng vào vị trí lý thuyết, chúng 
ta sẽ không bàn ñến vấn ñề duy tâm hay duy vật. Chúng ta chỉ biết rằng, suy luận trên 
thường thường ñược dùng ñể che giấu một sự không nhìn nhận chiến bại của Đông phương. 
Chúng ta không thắng Tây phương ñược trong phạm vi vật chất, một phạm vi cụ thể và dễ 
thấy, nên thường hay tự an ủi rằng, trong phạm vi tâm linh, một phạm vi trừu tượng và khó 
thấy, kỹ thuật của chúng ta hơn. Đó cũng là phản ứng của tự ti mặc cảm, và của sự không 
dám nhìn sự thật. Vả lại, kỹ thuật của Tây phương và trực giác của Đông phương không 
cùng một loại lợi khí. Kỹ thuật của Tây phương có thể truyền lại ñược từ một người cho 
nhiều người khác, trái lại trực giác không thể truyền ñược. Đặc tính ñại chúng ñó là một. ưu 
thế ñáng sợ của kỹ thuật Tây phương, bởi vì nhân thế, kỹ thuật Tây phương có thể trở thành 
sức mạnh, trong khi trực giác lúc nào cũng giam mình trong phạm vi tuyển lựa cá nhân. 

Lợi khí giải phẫu của Tây phương, tức là kỹ thuật của họ, thành công trong phạm vi vật chất 
nhiều hơn trong phạm vi vũ trụ tâm linh. Lý do ở chỗ vũ trụ vật chất vì tính chất cụ thể của 
nó nên dễ ñược soi thấu, còn vũ trụ tâm linh vì tính chất trừu tượng của nó, nên không dễ 
khảo sát, dù với một lợi khí nào. Bằng chứng là trên ñịa hạt tâm linh, sự thành công của Tây 
phương suy cho tận cùng, vẫn thắng thế hơn sự thành công của Đông phương; Nhận xét 
quần chúng của ñôi bên, ẩn tượng càng rõ rệt là tổng số người trong quần chúng Tây 
phương ñạt ñến mức ñộ quang tỉnh trong tâm hồn, vẫn cao hơn tổng số tương ñương trong 
quần chúng Đông phương. 

Hấp thụ kỹ thu ật Tây ph ương 

Kỹ thuật Tây phương tự nó là một ý thức rất bao quát và phong phú. Như thế thì, việc hấp 
thụ kỹ thuật Tây phương là một công cuộc to lớn và khó khăn. 

Các quốc gia ñã vượt qua các giai ñoạn Tây phương hóa, ñã ñể lại một số kinh nghiệm liên 
quan ñến các giai ñoạn của công cuộc hấp thụ. Lẽ cố nhiên, công cuộc hấp thụ bao giờ cũng 
bắt ñầu trong những ñịa hạt kỹ thuật thực tế và giản dị và lần lần lan rộng ñến các ñịa hạt kỹ 
thuật càng ngày càng phức tạp và càng trừu tượng. 
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Lúc ñầu thì tìm hiểu và ghi nhớ những sản phẩm của kỹ thuật Tây phương, và tự nhiên 
không bận tâm ñến những cái nguyên lý sâu xa của nó. Công việc này phải ñể sau và dành 
cho số người ñã ñạt ñến mức ñộ chế ngự ñược kỹ thuật Tây phương.  

Ngay từ lúc ñầu, công cuộc thu thập kỹ thuật Tây phương không nên giới hạn trong bất cứ 
một phạm vi nào của ñời sống. Trái lại, công cuộc thu thập kỹ thuật Tây phương phải ñược 
thực hiện trong tất cả các ñịa hạt cùng một lúc: chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quân sự và 
trong từng ñịa hạt, tất cả các ngành phải ñược lưu ý tới. Ví dụ trong ñịa hạt khoa học thì 
cũng trong một lúc, ngành căn bản là toán học phải ñược nghiên cứu với tất cả các ngành 
liên hệ và phụ thuộc, như vật lý học, y học, canh nông học, luật học, sử học, tâm ý học v.v.. 

Và ngay từ lúc ñầu, công cuộc thu thập kỹ thuật Tây phương không nên ñóng khung trong 
một giới hạn nào. Trái lại, ngay từ lúc ñầu, công cuộc thu thập phải ñược quan niệm rộng rãi 
ñể ăn sâu vào ñại chúng. Công cuộc thu thập phải ñược quan niệm rộng rãi và mênh mông 
như hải triều ñang dâng lên.  

Một quan niệm bao quát như vậy ñương nhiên bao hàm ý nghĩa là công cuộc thu thập, 
chẳng những phải gồm tất cả các ngành của kỹ thuật Tây phương, mà ngay ñến cả các ñịa 
hạt thông thường và nhỏ nhặt của ñời sống. Ví dụ làm sao sử dụng cho ñúng mức và khai 
thác cho hết khả năng phục vụ, những dụng cụ hết sức tầm thường, mà ñương nhiên chúng 
ta thâu nhận của Tây phương. Làm sao sử dụng xà bông cho hợp lý và một cách tiết kiệm. 
Săn sóc và gìn giữ một ñôi giày như thế nào ñể giữ cho nó ñược tốt và bền. Quần áo theo 
Tây phương phải ñược ăn vận làm sao, và gìn giữ các thứ hàng vải, nhập cảng và nhân tạo, 
ñòi hỏi những ñiều kiện gì, khác hơn những ñiều kiện mà ñại chúng ñã quen biết, ñối với sự 
gìn giữ các hàng vải cổ truyền.  

Sau hết công cuộc thâu thập kỹ thuật Tây phương phải ñược liên tục và không bao giờ 
ngừng. Ngay ñến khi cộng ñồng ñang Tây phương hóa, ñã ñạt ñến mức ñộ chế ngự ñược kỹ 
thuật Tây phương và bắt ñầu sáng tạo thì công cuộc thâu thập vẫn phải ñược tiếp tục với 
một cái ñà dũng mãnh như trước. Có lẽ lúc bấy giờ, nhờ ở cái vốn ñã thu thập ñược rồi, thì 
nỗ lực ñòi hỏi ở cộng ñồng không lên ñến mức cao ñộ như lúc ñầu. Nhưng chính cũng nhờ 
ñó, mà cái ñà thu thập có thể duy trì ở một cường ñộ dũng mãnh như trước hay hơn trước. 
Và ñây là một ñiều kiện vô cùng thiết yếu, bởi vì trong khi chúng ta nỗ lực thâu thập kỹ 
thuật Tây phương, thì Tây phương không lúc nào gián ñoạn công cuộc càng ngày càng cải 
thiện kỹ thuật của họ bằng những loại phát minh mới. 

Như thế thì, trong công cuộc thu thập kỹ thuật Tây phương, có hai công tác chính rất là rõ 
rệt. Một mặt thâu nhận kỹ thuật Tây phương trong mọi lĩnh vực. Một mặt phổ biến các kỹ 
thuật ñã thâu nhận ra ñại chúng. 

Công tác thứ nhất là trách nhiệm phần lớn của tổ chức giáo dục chính danh, công tác thứ nhì 
là trách nhiệm của tổ chức giáo dục quần chúng. 

Vấn ñề chuy ển ngữ 

Công cuộc thu thập kỹ thuật Tây phương ñặt ra nhiều nhu cầu, trong ñó, vấn ñề chuyển ngữ 
là một ñiểm rất quan trọng. Vấn ñề này ñã ñược mang ra, làm ñề tài thảo luận trong rất 
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nhiều cơ hội. Chủ trương dùng ngoại ngữ cũng ñược nhiều người tán thành như chủ trương 
dùng Việt ngữ. 

Lấy sinh ngữ nào ñể làm chuyển ngữ, trong các ngành giáo dục chính danh và giáo dục quần 
chúng? Những người chủ trương nên lấy ngoại ngữ dựa trên lập luận rằng, nếu muốn Tây 
phương hóa thì phải Tây phương hóa cho ñến nơi và phải rút cho hết cái tinh túy của Tây 
phương. Như vậy chỉ có ngoại ngữ mới giúp chúng ta ñạt mục ñích ñó: Việt ngữ không ñủ 
phong phú trong danh từ, và không ñủ khả năng diễn tả các lý luận khúc chiết và các tư 
tưởng trừu tượng siêu thoát. Nhưng những người chủ trương như vậy quên rằng, một công 
cuộc thâu thập kỹ thuật Tây phương như trên chỉ có thể thực hiện ñược cho một thiểu số của 
cộng ñồng, và ñã như vậy thì, như chúng ta ñã biết, sẽ không giải quyết ñược vấn ñề của 
cộng ñồng.  

Những người chủ trương lấy Việt ngữ làm chuyển ngữ, lại lập luận rằng quần chúng là 
trọng. Nếu công cuộc Tây phương hóa không phổ biến ñược ñến ñại chúng, thì công cuộc 
ñó kể như ñã thất bại. Và như chúng ta ñã thấy, lập luận của họ là ñúng. Đã như thế thì chỉ 
có Việt ngữ mới giúp cho chúng ta ñạt mục ñích trên. Nhưng, những người chủ trương như 
vậy lại quên rằng, tất cả các kho tàng kiến thức liên hệ ñến kỹ thuật Tây phương, mà sự thâu 
thập ñối với chúng ta ñã là một vấn ñề thiết yếu và mất còn, tất cả các kho tàng ñó, ñều nằm 
trong ngoại ngữ. Nếu chúng ta không dùng ngoại ngữ một cách rộng rãi và ñến một mức ñộ 
tinh vi, thì vấn ñề thâu thập kỹ thuật không làm sao thực hiện ñược. 

Thật ra, chủ trương trên ñây không ñối chọi nhau, mà phải bổ túc cho nhau. Sở dĩ có sự ñối 
chọi chỉ vì những người tán thành hai chủ trương, ñều nhìn vấn ñề chuyển ngữ từ hai vị trí 
khác nhau, do ñó, chỉ nhìn thấy phân nửa vấn ñề. 

Trường hợp này, tuy ở trong một lĩnh vực khác, nhưng cũng giống như trường hợp mang lập 
trường quốc gia ñối chọi lại với lập trường quốc tế, mà chúng ta ñã xét qua trong phần chính 
trị. 

 

Theo kinh nghiệm của các nước ñã thực hiện công cuộc thâu thập kỹ thuật Tây phương, thì 
vấn ñề chuyển ngữ phải ñược giải quyết như sau ñây. 

Như trên vừa giải thích, công cuộc thu thập kỹ thuật Tây phương gồm hai công tác chính, 
công tác thâu thập kỹ thuật và công tác phổ biến các kỹ thuật ñã thâu nhận. 

Như thế thì, chuyển ngữ của công tác thâu nhận là ngoại ngữ và chuyển ngữ của công tác 
phổ biến là Việt ngữ. Ranh giới giữa hai chuyển ngữ hoạch ñịnh như thế nào? Thật ra không 
có ranh giới, và hai loại chuyển ngữ phải song hành tồn tại trong mọi ñịa hạt và trong mọi 
giai ñoạn của công cuộc thâu thập. 

Trong các nước, ñã hay ñang thực hiện công cuộc thâu thập kỹ thuật Tây phương, vấn ñề 
chuyển ngữ ñều ñược giải quyết một cách giản dị như trên. Sở dĩ ở Việt Nam vấn ñề trở nên 
gay go, vì một hiện tượng tâm lý do thời kỳ ñô hộ tạo ra. Tinh thần quốc gia ñã ñi quá mức. 
Khi chủ quyền ñã ñược thu hồi, tự nhiên và ñồng thời với ách thống trị, ngoại ngữ của của 
người thống trị cũng phải ñược ñòi bỏ ñi, vì ñược xem như là một vết tích của thời kỳ nô lệ.  
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Vấn ñề chuyển ngữ ñã ñược giải quyết như trên, việc ấn ñịnh trong trường hợp nào, Việt 
ngữ sẽ ñóng vai trò chủ yếu, là thẩm quyền của tổ chức giáo dục và tổ chức giáo dục quần 
chúng. Nhưng bất cứ trong trường hợp nào, công việc phiên dịch các loại tài liệu ngoại quốc 
sang Việt ngữ vẫn là một công tác tối quan trọng. Nói một cách rõ ràng hơn nữa, công việc 
phiên dịch các tài liệu ngoại quốc là một cái vận tống, nhờ ñó công cuộc thâu thập mới có 
thể tiến tới ñược và không có ñó, thì công cuộc thâu thập không thể thực hiện ñược. 

Sau khi giải quyết vấn ñề chuyển ngữ như trên, thì câu hỏi ñương nhiên sẽ nảy ra trong óc 
chúng ta là: chọn ngoại ngữ nào? Câu trả lời sẽ như sau ñây: 

Chúng ta ñã ñi học kỹ thuật của Tây phương thì ñương nhiên, có lợi mà ñi học tận gốc kỹ 
thuật ñó. Nếu chúng ta ñi học của những người cũng ñang ñi học của Tây phương hoặc mới 
học rồi, thì mặc nhiên chúng ta tự hạ chúng ta xuống mức ñộ học trò của người học trò. 
Trong trường hợp ñó, bắt kịp người học ñã là khó, còn nói chi ñến việc bắt kịp người thầy, 
chính là Tây phương. Như vậy thì, ngoại ngữ mà chúng ta chọn, sẽ là một trong các ngoại 
ngữ của Tây phương, ñang là chuyển ngữ cho một nền kỹ thuật tiến bộ nhất.  

Cho tới Đệ Nhị Thế Chiến, thì các ngoại ngữ thỏa mãn ñiều kiện trên là Anh, Đức và Pháp. 
Trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến, nước Pháp bị chiếm ñóng trong bốn năm, các thơ-loại 
tham khảo về kỹ thuật của Pháp sút kém hẳn ñi. 

Và sau Đệ Nhị Thế Chiến, nước Đức cũng lâm vào một tình trạng tương tự, tuy có nhẹ hơn. 
Rốt cuộc lại, tiếng Anh phải ñược chọn trước hết, làm chuyển ngữ ngoại quốc cho chúng ta. 

Đối với chúng ta, nhiều sự kiện lịch sử ñã làm cho Pháp ngữ còn chiếm một ưu thế trong 
nền giáo dục ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhu cầu của công cuộc Tây phương hóa bắt buộc 
chúng ta phải ñoạn tuyệt lần lần với Pháp ngữ, một cách không luyến tiếc. Còn có một lý do 
khác, thuộc về phạm vi chính trị, bắt buộc chúng ta phải thay thế Pháp ngữ bằng Anh ngữ 
trong vị trí ưu tiên ngoại ngữ ở nước ta. Nhìn vào bản ñồ Á châu, chúng ta nhận thấy ngay 
sự kiện sau ñây. Ba nước: Việt Nam, Cam Bốt và Lào. thuộc lãnh thổ Đông Dương trước 
ñây là ba nước duy nhất dùng tiếng Pháp làm chuyển ngữ ngoại quốc, trong khi tất cả các 
nước chung quanh ñều dùng Anh ngữ, ngoại ngữ thông dụng nhất trên thế giới. Sự cô lập 
khủng khiếp ñó là một trở lực vô cùng to tát trong phạm vi ngoại giao. 

Vượt qua các sáng t ạo của kỹ thu ật Tây ph ương 

Chúng ta ñã thấy trong nhiều ñoạn trước ñây, rằng một công cuộc Tây phương hóa ñến mức 
ñộ ñủ cao sẽ không thực hiện ñược, nếu sự hấp thụ kỹ thuật Tây phương chỉ giới hạn trong 
công tác thu thập những sáng tạo của kỹ thuật Tây phương. Dù mà sự thâu thập này, có lan 
rộng và bao gồm khắp các ñịa hạt của kỹ thuật như chúng ta ñã phân tích ở trên, nhưng chỉ 
giới hạn trong các sáng tạo của kỹ thuật Tây phương, thì kết quả cũng như vậy. Cộng ñồng 
ñang theo ñuổi công cuộc Tây phương hóa, sẽ mãi mãi lệ thuộc Tây phương, bởi vì công 
cuộc Tây phương hóa thực hiện nửa chừng như vậy, sẽ ñưa cộng ñồng lên ñến mức ñộ cao 
lắm là chỉ sử dụng ñược các sáng tạo của kỹ thuật Tây phương.  

Một công cuộc Tây phương hóa, ñến mức ñộ ñủ cao, chỉ thực hiện ñược khi nào sự hấp thụ 
kỹ thuật Tây phương ñược thành tựu ñến mức ñộ, người hấp thụ chế ngự kỹ thuật ñó, ñể ñến 
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phiên mình sáng tạo. Và ñương nhiên muốn chế ngự ñược kỹ thuật ñó, trước tiên phải thấu 
triệt ñược những nguyên lý của khả năng sáng tạo và luyện ñược cách sử dụng khả năng ñó. 

Trong khuôn khổ này, một quan niệm thông thường sai lầm cần phải ñược chỉnh ñốn. Đa số 
các cộng ñồng theo ñuổi công cuộc Tây phương hóa ñều nghĩ rằng, Tây phương mạnh nhờ 
khoa học của họ. Vậy nếu chúng ta học ñược khoa học của Tây phương thì chúng ta cũng 
chưa mạnh bằng Tây phương. Bởi vì khoa học cũng như tất cả các sáng tạo kỹ thuật của Tây 
phương, là những hiện tượng nhìn thấy ñược của kỹ thuật Tây phương, chớ chưa phải là kỹ 
thuật Tây phương. Các sáng tạo kỹ thuật là sóng, nhưng chính kỹ thuật mới là gió. 

Vậy, nguyên do của khả năng sáng tạo của kỹ thuật Tây phương là cái gì? Câu hỏi này vô 
cùng quan trọng cho công cuộc Tây phương hóa. Có trả lời ñược, chúng ta mới thỏa mãn 
ñược một ñiều kiện của công cuộc Tây phương hóa ñến mức ñộ ñủ cao. Điều kiện thứ hai, là 
thực hiện ñược những ñiểm mà câu trả lời sẽ nêu lên. 

Kỹ thuật Tây phương hùng mạnh nhờ hai ñức tính vô cùng quí báu thừa hưởng của văn 
minh cổ Hy Lạp La Mã. Hai ñức tính ñó là: 

- Chính xác về lý trí. 

- Ngăn nắp và minh bạch trong tổ chức. 

Ngay trong thời kỳ khoa học chưa ñược phát minh, hai ñức tính trên ñã xuất hiện trong các 
sáng tác văn hóa và trong ngôn ngữ của Hy Lạp La Mã. 

Quan niệm sai lầm nói trên ñây, sở dĩ ñã sai lầm vì trụ ñóng vào một tin tưởng sai lầm. Tin 
tưởng sai lầm ñó cho rằng, vì khoa học của Tây phương chính xác, ngăn nắp và minh bạch, 
thì nếu chúng ta hấp thụ ñược khoa học ñó, chúng ta cũng hấp thụ ñược cái chính xác ngăn 
nắp và minh bạch kia. Lập luận trên chỉ ñúng một phần nhỏ và phần lớn không ñúng. Sở dĩ 
khoa học Tây phương mang trong mình các ñức tính trên là bởi vì khoa học Tây phương là 
sáng tạo của kỹ thuật Tây phương. Đã là con, thì ñương nhiên cũng mang ít nhiều những 
ñức tính của mẹ. Nhưng thật ra, những ñức tính ñó là của thừa hưởng, cũng như sức mạnh 
của sóng là thừa hưởng của gió. Và bởi vì khoa học cũng chỉ là một trong những sáng tạo 
của kỹ thuật Tây phương, cho nên việc hấp thụ ñược khoa học chưa ñủ ñể cho chúng ta chế 
ngự ñược kỹ thuật Tây phương. Lời tục thường nói “Con chó ngoắt ñuôi là sự thường, chớ 
không thấy cái ñuôi trở lại ngoắt con chó”. 

Đoạn vừa qua rất quan trọng ở chỗ nó vạch trần một quan niệm sai lầm của chúng ta lâu 
nay. Quan niệm sai lầm ñó rất tai hại, vì nó biến thành một trở lực không lay chuyển nổi cho 
công cuộc Tây phương hóa ñối với bất cứ ai, lấy quan niệm ñó làm kim chỉ nam cho sự thâu 
thập kỹ thuật Tây phương: Chúng ta cần phải ghi nhớ rằng, một khi ñã ñóng khung vào 
quan niệm sai lầm trên, thì một sự thu thập khoa học Tây phương dù có mười phần kết quả 
cũng vẫn chưa giúp cho chúng ta chế ngự ñược kỹ thuật Tây phương. Còn nói gì ñến khả 
năng sáng tạo, thì ñương nhiên không làm sao luyện ñược. Một công cuộc Tây phương hóa 
chỉ chú trọng vào sự thu thập khoa học Tây phương, sẽ mãi mãi là một công cuộc Tây 
phương hóa không ñúng mức, và cộng ñồng nào chỉ nhắm vào mục ñích thu thập khoa học 
Tây phương, thì mãi mãi sẽ lệ thuộc các sáng tạo kỹ thuật của Tây phương và không bao giờ 
thoát lên ñến mức ñộ sáng tạo như Tây phương. 
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Trình bày trên ñây làm sáng tỏ ba ñiểm: 

1. Kỹ thuật Tây phương rút sinh lực trong hai nguồn: 

 - Chính xác về lý trí. 

 - Ngăn nắp và minh bạch trong tổ chức. 

2. Các ñức tính trên ñã có trước mọi phát minh khoa học và ñã sinh ra khoa học. 

3. Sự thâu thập khoa học của Tây phương thôi, không giúp cho chúng ta chế ngự ñược kỹ 
thuật Tây phương. 

Như thế thì vấn ñề ñã trở nên rất rõ. Nếu chúng ta muốn chế ngự ñược kỹ thuật Tây phương 
chúng ta cần phải luyện ñược hai ñức tính: 

 - Chính xác về lý trí 

 - Ngăn nắp và minh bạch trong tổ chức. 

Sự thâu thập dù mười phần kết quả, khoa học của Tây phương, hoặc bất cứ một hay tất cả 
các sáng tạo của kỹ thuật Tây phương không thể cho phép chúng ta chế ngự ñược kỹ thuật 
Tây phương, bởi vì, sự thâu thập ñó chưa ñủ ñể chúng ta luyện ñược hai ñức tính trên. 

Vấn ñề ñã như thế, thì phương pháp nào sẽ giúp cho chúng ta ñạt ñến kết quả mong mỏi? 
Các tài liệu nghiên cứu về nguồn gốc của hai ñức tính trên, trong nền văn minh cổ Hy Lạp 
La Mã ñều nhìn nhận rằng hai ñức tính ấy ñã thể hiện ngay trong sự tổ chức ñời sống hằng 
ngày và nhất là trong ngôn ngữ của hai dân tộc trên. Cũng nên nhắc lại rằng các ñức tính ấy 
ñã có trước mọi phát minh khoa học của hai dân tộc Hy Lạp La Mã. 

Sự hai ñức tính trên ñã thể hiện trong sự tổ chức ñời sống hằng ngày và trong ngôn ngữ là 
một ñiều vô cùng quan trọng. Bởi vì như vậy thì những người hằng ngày giữ theo nếp sống 
ñó, và lúc nào cũng sử dụng ngôn ngữ ñó, ñương nhiên ñã hấp thụ huấn một cách không 
ngừng ñể rèn luyện hai ñức tính trên. 

Kỹ thuật của Tây phương ngày nay là kết quả của một công cuộc rèn luyện kiên nhẫn của 
không biết bao nhiêu triệu người trải qua không biết bao nhiêu thế hệ. Và nếp sống hằng 
ngày cùng với ngôn ngữ là những lợi khí sắc bén và duy nhất có thể giúp cho chúng ta rèn 
luyện ñược hai ñức tính trên. 

Như vậy thì vấn ñề lại càng rõ, nếu chúng ta muốn rèn luyện ñược hai ñức tính trên thì 
chúng ta phải chỉnh ñốn ñời sống hằng ngày cho ngăn nắp và minh bạch, và ngôn ngữ của 
chúng ta phải ñược chỉnh ñốn cho ngăn nắp và minh bạch. Có như vậy, ñời sống hằng ngày 
của chúng ta và ngôn ngữ của chúng ta sẽ trở thành những dụng cụ sắc bén ñể giúp cho 
chúng ta rèn luyện chính xác về lý trí và ngăn nắp và minh bạch trong tổ chức. Và ngôn ngữ 
ñã ñược chỉnh ñốn lại trở thành một khí cụ suy luận ñể chúng ta soi thấu vũ trụ vật lý và vũ 
trụ tinh thần. 

Lịch sử của nhân loại cung cấp cho chúng ta rất nhiều ví dụ ñể xác nhận các sự kiện trên, về 
ảnh hưởng của sự tổ chức ñời sống và của ngôn ngữ, trong sự phát triển của văn minh.  
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Thời kỳ bắt ñầu từ thế kỷ thứ XIV gọi là thời kỳ Phục Hưng của xã hội Tây phương là ñiển 
hình nhất. Trước ñó gần một ngàn năm, văn minh của Hy Lạp và La Mã ñã sụp ñổ trong 
cuộc xâm lăng vĩ ñại của các dân tộc còn man rợ ñang sống chung quanh. Tất cả các tổ chức 
ñời sống ñều tan rã, và ngôn ngữ thành hồ ñồ dưới ảnh hưởng của các thổ ngữ man rợ. 

Ròng rã trong gần một ngàn năm, xã hội Tây phương chìm ñắm trong ñêm tối dày ñặc của 
tàn bạo và dốt nát. 

Riêng một số tu viện của Gia Tô giáo, còn giữ ñược ánh sáng của văn minh cũ và di sản của 
những ngôn ngữ ñã mất. Giáo hội Gia Tô giáo dốc hết nỗ lực ñể bảo vệ ngọn ñuốc lờ mờ ñó, 
chống với làn sóng xâm lăng kinh khủng. 

Sau nhiều thế kỷ của một cuộc chấn ñộng ghê gớm tình thế lắng dần. Và giáo hội mới bắt 
ñầu phổ biến càng ngày càng rộng, di sản ñã ñược bảo vệ. Nhờ ñó, các quốc gia xuất hình từ 
những dân tộc man rợ trước kia, mới bắt ñầu tổ chức ñời sống theo kiểu mẫu ngăn nắp Hy 
Lạp La Mã và chỉnh ñốn ngôn ngữ phôi thai theo kiểu mẫu ngăn nắp và minh bạch của các 
ngôn ngữ Hy Lạp La Mã. 

Trong thời ñại gọi là Trung Cổ, vào thế kỷ thứ X và XI, ñời sống ở các quốc gia Tây 
phương ñã lần lượt bắt ñầu có tổ chức. Nhưng ngôn ngữ vẫn còn hồ ñồ. Chỉ vài thế kỷ sau 
ngôn ngữ chỉnh ñốn mới lần lần xuất hiện và trở thành những lợi khí sắc bén cho suy luận. 
Và nhờ ñó, mới ñến lượt sự phát triển của văn minh Tây phương trên mọi l ĩnh vực của ñời 
sống, càng ngày càng mãnh liệt và càng bao quát như chúng ta mục kích ngày nay. 

Một ví dụ khác trong lịch sử, cũng chứng minh ảnh hưởng của ngôn ngữ ñối với sự phát 
triển suy luận và do ñó, ñối với sự phát triển văn minh. Ngôn ngữ của Trung Hoa vừa khó 
học,vừa không phải là một dụng cụ suy luận sắc bén. Vì vậy mà Hoa ngữ là một trở lực cho 
sự phổ biến các kiến thức và một trở lực cho sự phát triển tư tưởng. Văn minh của Trung 
Hoa mặc dù trong nhiều lĩnh vực ñã ñến cao ñộ, nhưng thiếu sinh lực phát quang, là vì vấp 
phải trở lực ngôn ngữ. Và ngay trong thời ñại này, khi Trung Hoa ñang dốc hết sức nỗ lực 
của mình ñể phát triển dân tộc, bằng cách Tây phương hóa, Hoa ngữ vẫn là một trở lực to 
tát. Nếu các nhà lãnh ñạo Trung Hoa không giải quyết ñược vấn ñề ngôn ngữ, công cuộc 
Tây phương hóa ñúng mức của Trung Hoa sẽ gặp nhiều khó khăn không vượt nổi. 

Vấn ñề ch ỉnh ñốn Việt ngữ 

Trở lại vấn ñề rèn luyện hai ñức tính chính xác về lý trí và ngăn nắp, minh bạch trong tổ 
chức, chúng ta thấy rằng hai lợi khí sắc bén là sự tổ chức ñời sống hằng ngày và sự sử dụng 
một ngôn ngữ chỉnh ñốn. 

Việc tổ chức ñời sống hằng ngày cho ngăn nắp, trật tự chúng ta có thể, một cách không khó 
khăn lắm, hình dung phải ñược làm như thế nào. Bởi vì ngay trong truyền thống Á Đông 
của chúng ta, việc tổ chức ñời sống hằng ngày cho ngăn nắp là một việc ñã có. Ngày nay chỉ 
cần thích nghi hóa những tập quán ñã có sẵn với nhu cầu ñặt ra bởi một nhịp sống thúc dục 
hơn và một xã hội máy móc hơn. 

Vấn ñề chỉnh ñốn Việt ngữ phức tạp hơn nhiều. 
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Chúng ta quan niệm việc chinh ñốn làm sao? Và làm thế nào ñể thực hiện sự chỉnh ñốn? 

Như chúng ta ñã nói trên ñây, giai ñoạn ñầu của công cuộc Tây phương hóa là giai ñoạn 
nặng về sự hấp thụ các sáng tạo kỹ thuật của Tây phương. 

Sau ñó mới ñến giai ñoạn chế ngự kỹ thuật Tây phương. Và trong giai ñoạn này, một ngôn 
ngữ có khả năng của một dụng cụ suy luận tinh vi, mới thiết yếu hơn. Như vậy thì việc 
chỉnh ñốn Việt ngũ có thể xem là một việc không cấp bách chăng? 

Chắc là không, bởi vì một ngôn ngữ ñã chỉnh ñốn xem như là một dụng cụ suy luận tinh vi, 
có thể thiết yếu nhiều hơn trong giai ñoạn thứ hai của công cuộc thâu thập kỹ thuật Tây 
phương. Nhưng ñiều mà chúng ta ñòi hỏi nhiều nhất ở một ngôn ngữ chỉnh ñốn là cái ảnh 
hưởng của nó ñối với sự rèn luyện sự chính xác về lý trí. Như vậy thì ngay trong lúc ñầu của 
công cuộc Tây phương hóa, chúng ta phải ñặt ngay vấn ñề chỉnh ñốn Việt ngữ. 

Vì sao phải chỉnh ñốn Việt ngữ? 

Vì Vi ệt ngữ nghèo và không ñủ chữ ñể diễn tả hết các tư tưởng khúc chiết và trừu tượng, 
như nhiều người ñã nghĩ chăng? 

Vấn ñề Việt ngữ nghèo không thành vấn ñề, bởi vì nếu chúng ta thiếu chữ ñể diễn tả một ý 
mới thì chúng ta ñặt chữ mới. Chẳng những Việt ngữ mà bất cứ sinh ngữ nào cũng không sợ 
nghèo chữ. Trong phạm vi này, có lẽ việc cần ñược chú trọng là các quy củ ñể tạo chữ mới. 
Đã có nhiều loại sách “Danh từ Từ Điển” v.v. dùng nhiều chữ mới. Tuy nhiên, quy củ ñể tạo 
ra chữ mới mà sinh ngữ nào cũng có, thì Việt ngữ chưa có. 

Nhưng ñây là phương pháp làm giàu thêm Việt ngữ chớ không phải việc chỉnh ñốn Việt 
ngữ. 

Sở dĩ vấn ñề chỉnh ñốn Việt ngữ cần phải ñặt ra là vì những lý do dưới ñây: 

Các sinh ngữ thường chia làm hai loại. Từ ngữ trừu tượng và từ ngữ cụ thể. 

Các sinh ngữ trừu tượng thường dùng danh từ. Danh từ diễn tả một ý niệm trừu tượng. Các 
sinh ngữ cụ thể thường dùng ñộng từ. Động từ diễn tả một tác ñộng cụ thể. 

Ý niệm trừu tượng bao giờ cũng phong phú và bao quát hơn một tác ñộng cụ thể. 

Ví dụ: Giữa ñộng từ “phát triển” và danh từ “sự phát triển”, chúng ta phân biệt ngay tác 
ñộng cụ thể “phát triển” giới hạn trong tác ñộng “phát triển” và ý niệm trừu tượng “sự phát 
triển” bao gồm tất cả những sự kiện liên quan ñến tác ñộng “phát triển”. 

Theo ñịnh luật thông thường, văn hóa càng tiến bộ, ngôn ngữ của cộng ñồng càng phong 
phú về những ý niệm trừu tượng. Và song song, ngôn ngữ cũng phải ñược trừu tượng hóa ñể 
diễn tả các ý niệm trừu tượng. Trừu tượng hóa ngôn ngữ bằng cách ñặt ra nhiều danh từ, 
hoặc ñặt quy củ ñể danh từ hóa các ñộng từ hay tính từ. 

Trong Việt ngữ ñã có lối danh từ hóa bằng cách sử dụng chữ “sự” trước ñộng từ. Ví dụ, hô 
hấp, sự hô hấp. Nhưng lối này vẫn chưa thành quy củ và lối danh từ hóa này chưa ñược 
thông dụng. 
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Như thế thì lý do ñầu tiên ñể chỉnh ñốn Việt ngữ là phải trừu tượng hóa Việt ngữ, bằng cách 
ñặt ra quy củ danh từ hóa. Và phổ biến sự dùng danh từ. 

Lý do thứ hai là lý do sau ñây. 

Việt ngữ trước kia cũng như Hoa ngữ, thuộc về loại sinh ngữ gọi là sinh ngữ biểu ý, nghĩa là 
ghi ý niệm, trái với loại sinh ngữ ký âm, nghĩa là ghi âm thanh. Vì ñặc tính này mà Hoa ngữ 
và Việt ngữ khi xưa không phổ biến ñược. 

Ngày nay Việt ngữ ñã thoát khỏi vòng kềm tỏa ñó nhờ phương pháp ghi âm bằng những 
mẫu tự Latinh. 

Nhờ ñó Việt ngữ trở nên dễ học và dễ phổ biến. Khi Nguyễn Văn Vĩnh nói rằng: “Việt Nam 
sau này hay, hay dở là nhờ ở Quốc ngữ” là ông nghĩ ñến sự Việt ngữ, nhờ phương pháp ghi 
âm, ñã thoát khỏi trở lực mà chúng ta còn thấy cho Hoa ngữ. 

Nhưng trong lối hành văn, Việt ngũ còn chịu ảnh hưởng nặng nề của Hoa ngữ, nghĩa là của 
các sinh ngữ biểu ý.  

Lối hành văn của các sinh ngữ này ñặc biệt ở tính cách “khiêu ý” và không chú trọng ñến 
kiến trúc của câu văn.  

Lối hành văn “khiêu ý” có nhiều ưu ñiểm và nhiều khuyết ñiểm 

Người ñọc câu văn khiêu ý, nhìn thấy ngay những hình ảnh mà tác giả muốn diễn tả, không 
bị những giây ràng buộc của kiến trúc câu văn làm mất thông ứng giữa tác giả và ñộc giả. 
Văn “khiêu ý” chỉ cần nêu lên những hình ảnh, bằng nhũng chữ rời rạc, không cần phải liên 
lạc với nhau trong một kiến trúc nào. Người ñọc câu văn “khiêu ý” tự mình tưởng tượng lấy 
cách bố trí các hình ảnh. Sự thông tin giữa tác giả và ñộc giả vừa mau lẹ vừa ñầy ñủ. Trực 
giác làm việc nhiều hơn suy luận. 

Do các ñặc ñiểm trên ñây, câu văn “khiêu ý” rất thích hợp cho thi thơ. Cái tuyệt diệu của 
một câu Đường thi, như “Bồ ñào mỹ tửu, dạ quang bôi”, hay cái thi vị của một câu Kiều như 
“L ơ thơ tơ liễu buông mành” là do ñặc ñiểm trên ñây của lối văn “khiêu ý” trong thi thơ. Cái 
tuyệt diệu ñó mà say mê cho ñến nỗi có nhiều thi hào Âu, Mỹ, chủ trương tìm cách làm sao 
cho lối văn kiến trúc của họ gội bỏ ñược những cái ràng buộc của kiến trúc, ñể mong ñạt 
ñược cái tuyệt diệu của thơ Đường. Cố nhiên, họ không thành công, vì lối văn kiến trúc của 
họ không làm sao gột bỏ ñược bản chất của nó. 

Và cũng vì lý do trên mà thơ Đường, khi ñược dịch ra Âu ngữ, mất hết cái hay của nó. 

Như vậy thì về thi thơ, Việt ngữ là một dụng cụ rất là sắc bén. Nhưng ñược ưu ñiểm ñó 
trong thi thơ, thì ngược lại, lời văn “khiêu ý” mang rất nhiều khuyết ñiểm, khi ñược ñem sử 
dụng như là một dụng cụ suy luận sở trường của lối văn kiến trúc. 

Như trên ñã thấy, trong lối văn “khiêu ý” tác giả chỉ nêu lên những hình ảnh. Người ñọc 
phải tự mình sắp xếp lấy các hình ảnh theo óc tưởng tượng của mình. Như vậy thì mỗi 
người ñọc có một lối bố trí khác nhau. Đó là cái khuyết ñiểm thiếu chính xác của lối văn 
“khiêu ý”. Làm sao có thể cùng nhau thảo luận ñược về một vấn ñề gì, nếu cùng ñọc một 
câu văn, mà mỗi người hiểu một cách khác nhau. 
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Nếu muốn thảo luận ñược thì sự bố trí các hình ảnh hay ý thức, nêu ra trong câu văn, không 
phải chỉ ñể cho óc tưởng tượng của người ñọc, mà phải nằm ngay trong câu văn. 

Nghĩa là câu văn phải có kiến trúc, nghĩa là những chữ nêu lên những hình ảnh phải ñược 
nối li ền với nhau bằng những chữ, tự nó, không có nghĩa và ñương nhiên làm nặng câu văn. 

Nhưng sự chính xác về lý trí phải ñược trả bằng cái giá ñó. Hoặc chúng ta, suốt ñời thả hồn 
theo thơ mộng, hoặc chúng ta phải bắt buộc câu văn có kiến trúc ñể diễn tả tư tưởng một 
cách chính xác. 

Và lý do thứ hai ñể chỉnh ñốn Việt ngữ là như vậy ñó. 

Nếu chúng ta muốn rèn luyện ñược chính xác về lý trí thì ñiều kiện cần phải thỏa mãn trước 
tiên là kiến trúc hóa câu văn Việt ngữ. 

Trên kia chúng ta có nói ñến trường hợp, nhiều thi hào Âu, Mỹ muốn “khiêu ý hóa” lối văn 
kiến trúc của họ, ñể diễn tả những ý thơ. Và họ ñã thất bại. Vậy nếu chúng ta kiến trúc hóa 
câu văn “khiêu ý” của chúng ta, liệu chúng ta có thành công chăng? Sở dĩ các thi hào Âu 
Mỹ không thành công là vì sinh lực của văn minh Âu Mỹ chính là lối văn kiến trúc của họ. 
Và ý muốn “khiêu ý hóa” câu văn chỉ là một xu hướng mới nhất thời trong một phạm vi 
nhỏ. 

Trái lại, ñối với chúng ta, sự kiến trúc hóa câu văn là một ñiều tối quan trọng, liên quan ñến 
sự mất còn của chúng ta, cho nên, chúng ta phải thực hiện cho kỳ ñược. Và nếu vì sự kiến 
trúc hóa mà câu văn của chúng ta mất bản chất của nó ñi nữa, chúng ta cũng phải làm; bởi vì 
sự mất bản chất, ở ñây không làm cho văn minh của chúng ta mất sinh lực, trái lại, chính là 
ñể tìm sinh lực cho văn minh của chúng ta, nên chúng ta mới nhất quyết thực hiện công 
cuộc Tây phương hóa, trong ñó, việc kiến trúc hóa Việt ngữ là một yếu tố quyết ñịnh. 

Làm th ế nào ñể kiến trúc hóa Vi ệt ngữ? 

Ít lâu nay, có nhiều quyển sách về văn phạm Việt ngữ, trong ñó cũng có sự phân tích câu 
văn Việt ngữ thành mệnh ñề, và sự phân tích mỗi mệnh ñề thành chủ từ, ñộng từ và bổ sung 
từ, v.v.. Cũng có sự phân biệt các loại từ ngữ. Như thế có phải là ñã kiến trúc hóa Việt ngữ 
chăng? 

Chắc là không. Những quyển sách trên biểu hiện cho sự tự ti mặc cảm của tinh thần quốc 
gia. Nhiều người nhận thấy sự thiếu kiến trúc của câu văn Việt. Nhưng sau khi ñã nhận thấy 
khuyết ñiểm ñó, thì thay vì tìm cách kiến trúc hóa câu văn, lại tìm cách chứng minh rằng 
câu văn ñã có kiến trúc. 

Để ñạt mục ñích ñó, những người trên ñã mang một dụng cụ phân tích của một câu văn kiến 
trúc, áp dụng cho một câu văn không kiến trúc, với hy vọng rằng, nếu ñã làm ñược sự phân 
tích ñó thì ñương nhiên ñã chứng minh rằng câu văn có kiến trúc. 

Vì thái ñộ thiếu thực tế ñó, cho nên chúng ta nhận thấy ngay, tất cả tính cách miễn cưỡng và 
giả tạo của các sự phân tích nói trên. Miễn cưỡng và giả tạo vì những ñiều phân tích, thật sự 
ra, chưa có nằm trong câu văn ñược phân tích.  

Việc kiến trúc hóa Việt ngữ phải ñược xét từ các căn bản sau ñây: 
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1. Câu văn có kiến trúc khi nào giữa các loại từ ngữ, có sự phân biệt về hình thức (thể loại), 
chớ không phải chỉ về vị trí (vị trí của từ ngữ trong câu văn). 

2. Câu văn có kiến trúc khi nào các từ ngữ chính trong câu ñược nối li ền với nhau, bằng 
những phụ từ, tự nó không có nghĩa, nhưng ñóng một vai trò rất quan trọng. 

3. Câu văn có kiến trúc khi nào một mệnh ñề chính ñược nối li ền với một hay nhiều mệnh 
ñê phụ, bằng những phụ từ ñược ñặt ñể ra với nhiệm vụ ñó. 

Như vậy thì muốn kiến trúc hóa câu văn, chúng ta phải:  

1. Quy củ hóa sự phân biệt bằng hình thức các từ ngữ. 

2. Đặt các phụ từ cho những từ ngữ của mệnh ñề. 

3. Đặt những phụ từ cho những mệnh ñề. Và phổ thông hóa sự áp dụng kiến trúc câu văn. 

 


